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MỞ ĐẦU 

 . T nh   p thi t  ủ     tài 

            n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân có   ệu l c p  p luật p     ư c c c 

c  quan  t  c  c  c  n ân t n tr ng; c  quan  t  c  c  c  n ân   u quan p    

ng   m c  n  c  p   n   23   Nguy n t c    n   n  n y    k  ng   n    ệu l c t   

  n  của c c p  n quy t của Tòa  n k   có   ệu l c p  p luật    ng t    k  ng   n  

ý ng  a quan tr ng của v n  ề t     n   n nó  c ung v  t     n   n   n  s  nó  

riêng.  

H ện nay trong k oa   c p  p lý còn có c c quan    m k  c n au về   n c  t 

t     n   n   n  s : quan    m t   n  t c o r ng t     n   n   n  s  l  m t g a  

 o n trong t  t ng   n  s  v  có t   co   ó l  g a   o n cu   c ng của m t v   n 

  n  s ; quan    m t    a  c o r ng t     n   n   n  s  k  ng p    l  m t g a   o n 

của t  t ng   n  s  m  c   l   o t   ng có t n    n  c  n -tư p  p;  ở  l  k  ng có 

v ệc t u t ập    n  g   c  ng c   k  ng có n  ệm v    c   n  t   p  m v  ngư   

p  m t      n g  n g a   o n n y c   l  t     n  p  n quy t của Tòa  n    có   ệu 

l c p  p luật  T     n   n   n  s  l   o t   ng t     n    n  n  quy t   n  của Tòa 

 n    có   ệu l c p  p luật  l   o t   ng mang t n    n  c  n  n   nước   o t   ng 

ch p   n    mang t n  c  t mện  lện     t  u c     vớ  ngư   p    t     n   n  

mang t n  cư ng c   n   nước v   ư c t  c   ện   ng    m y cư ng c   n   

nước  L   o t   ng tư p  p  t     n   n  ư c t  c   ện c ủ y u  ở  c  quan t   

  n   n r  ng   ệt v  có t n    c lập tư ng       o  ó  có t   t  y t     n   n   n  

s  l   o t   ng có t n    n  c  n -tư p  p   Tuy n   n  c n k  ng   n  m   quan 

 ệ   ện c  ng g  a qu  tr n  t  t ng   n  s  v  t     n   n   n  s : t  t ng   n  s  

l  t ền  ề  k ở    u của t     n   n   n  s ; ngư c l    t     n   n   n  s  l  t  c 

  ện k t qu  t  t ng trong t  c t   K  ng có t  t ng   n  s  t   k  ng có t     n  

 n   n  s  n ưng k  ng có t     n   n   n  s  t   t  t ng   n  s  trở n n v  

ng  a  44, tr.13]. 

C ng t c   ều tra  truy t  v    t    c c v   n   n  s  l  r t quan tr ng  Quy t 

  n    n  p  t của Tòa  n c  n  l  s    n  g    s  l n  n của N   nước     vớ  
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  n  v  p  m t   m     c o    t  c   ện  N u c   dừng ở m c   n  g    l n  n m  

k  ng t  c   ện   ng c c   ện p  p mang t n  cư ng c    ặc trưng của quyền l c 

n   nước t   t c d ng g  o d c  răn  e  p òng ngừa v  t n  c  u   n  p  t   n c    

t ậm c   l  k  ng có t c d ng   

 X t    l  n  ệm v  tr ng tâm của Tòa  n n ân dân    t    l  n  m  em l   

c ng lý    o vệ c             c ủ ng  a V ệt Nam    o vệ quyền  l    c    p p  p 

của ngư       âm p  m m t c c    t   p p  p  X t     úng ngư     úng t     úng 

p  p luật  k  ng l m oan ngư   v  t    k  ng    l t t   p  m    m   o quyền con 

ngư   l  m t y u c u k  ng t   t   u trong n  ệm v  của  ệ t  ng Tòa  n m    ng  

N   nước v  n ân dân g ao p ó  Ngo   n  ệm v    t     Tòa  n n ân dân còn t  c 

  ện m t s  c  c năng k  c  trong  ó có c  c năng t     n   n   n  s    

     n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân    có   ệu l c p  p luật p    

 ư c c         t n tr ng  c c c  n ân  t  c  c   u quan p    c  p   n  ng   m 

c  n   p     ư c t     n   úng   n tr n t  c t  t   c ng t c t     n   n   n  s  t   

Tòa  n n ân dân l  k  ng t   t   u  p     ư c t  c   ện m t c c  ng   m túc    

k  ng   n  g   tr  t     n  của   n  n  quy t   n  của Tòa  n v  g   v ng k  cư ng 

p  p luật  Tòa  n l  c ủ t     u t  n trong v ệc t     n    n  n  quy t   n  có   ệu 

l c p  p luật; góp p  n c o qu  tr n  t     n   n   n  s   ư c n an  c óng  k p 

t      úng p  p luật  g  o d c  c   t o    ngư      k t  n trở t  n  ngư   có  c  c o 

xã      Ngo   ra  g a   o n t     n   n   n  s  t   Tòa  n n ân dân c ng l   o t 

  ng  k  m so t l   n  ng sa  sót của   n  n  quy t   n     có   ệu l c p  p luật    

k  n ng   k  c p  c k p t       m   o   n  n  quy t   n   ư c  ưa ra t     n    m 

  o  úng   n  V  vậy  Tòa  n n ân dân l  c ủ t   k  ng t   t   u  ư c trong qu  

tr n  t     n   n   n  s   p  p luật c n p ân   n  r  r ng   n về t ẩm quyền của 

Tòa  n n ân dân trong c ng t c n y v  có n  ng c  n  s c   n  ng quy   n  p   

  p tr n c  sở lý luận v  t  c t  n về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong c ng 

t c t     n   n   n  s    ặc   ệt l  trong t  n tr n  c   c c  tư p  p   ện nay l y Tòa 

án làm trung tâm. 
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Từ n  ng lý do tr n    c v  n l a c  n  ề t                          

nhân                                                             l m Luận văn 

t t ng  ệp cao   c Luật c o m n   

 . Tình hình nghiên  ứu    tài 

T  c t     có n  ều     v  t  n  ều ng   n c u của c c n   k oa   c t     ện 

qua c c g  o tr n  t  t ng   n  s   g  o tr n  t     n   n   n  s  của c c Trư ng     

  c  H c v ện   v  n  ng c ng tr n  k oa   c      v  t có l  n quan   n l n  v c t   

  n   n   n  s   ăng tr n c c   o  t p c   c uy n ng n  của m t s  t c g   n ư: 

    K  n   ện    ều k ện   m   o   ệu qu  t     n   n   n  s    T p c   Luật   c  

s  6/2007; V  Tr ng H c    Ho n t  ện qu n lý n   nước trong t     n   n   n  

s    N   Tư p  p  H  N    năm 2006; Ho ng Ng c N  t   M t s  v n  ề c p   c  

về t     n   n   n  s    T p c   N   nước v  p  p luật  s  01/2001; V  T   K m 

Oan   Nguy n Quan V    M t s  v n  ề về g  m t      n c  p   n    n  p  t t  

    vớ  p  m n ân   T p c   K oa   c p  p lý  s  04/2013    

Tuy n   n  c c c ng tr n       v  t n y c ủ y u  ề cập   n c c v n  ề k  c 

n au của t     n   n   n  s ; m  r t  t  ề cập   n va  trò  n  ệm v   quyền   n v  

 o t   ng của Tòa  n trong t     n   n   n  s  về lý luận c ng n ư t  c t  n  

 ặc   ệt   T ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t     n   n   n  s  từ t  c 

t  n t n  Long An  l  m t  ề t   mớ   c ưa có m t c ng tr n  ng   n c u mang t n  

c  t to n d ện    n u l n  ư c n  ng    m p     p v    t cập của p  p luật quy 

  n  về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong c ng t c t     n   n   n  s  n  m 

  p  ng  ư c y u c u của t  n tr n  c   c c  tư p  p   ện nay  Qua qu  tr n  ng   n 

c u c c văn   n  t   l ệu  g  o tr n  l  n quan   n t     n   n   n  s  của nước ta; 

vớ  n  ng k  n t  c m  c c T  y  C     truyền   t trong qu  tr n    c tập t   H c 

v ện K oa   c        v    n t ân t c g    ang c ng t c t   Tòa  n n ân dân     có 

qu  tr n   ư c p ân c ng p   tr c   t  c   ện c ng t c n y  t c g   c  g ng t m tò   

ng   n c u tr n c  sở lý luận  c  sở t  c t  n về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân 

trong t     n   n   n  s  vớ  mong mu n  ưa ra c c  ề  u t  g    p  p    c   n  r  

  n t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân vớ  n  ệm v  quan tr ng l  c  quan   t     
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t  c   ện quyền tư p  p t eo t n  t  n của H  n p  p năm 2013 v  t  c   ện n  ệm 

v   quyền   n trong t     n   n   n  s  t eo quy   n  của    luật t  t ng   n  s   

Luật t     n   n   n  s  v  c c văn   n quy p  m p  p luật  văn   n  ướng d n t   

  n       c   n  r    n t ẩm quyền  nâng cao   n n a   ệu qu  của c ng t c n y 

tr n t  c t  n n  m   o vệ c ng lý    o vệ quyền con ngư      m   o p  p c      

    c ủ ng  a    o vệ l    c  của n   nước  quyền v  l    c    p p  p của t  c  c  

c  n ân   

3. Mụ     h và nhiệm vụ nghiên  ứu    tài 

3.1. Mụ  đí       ê   ứ  

Tr n c  sở l m r  n  ng v n  ề lý luận  p ân t c  c c quy   n  của p  p luật 

về n  ệm v   quyền   n của Tòa  n n ân dân trong t     n   n   n  s  v    n  g   

t  c t  n t   t n  Long An  luận văn  ưa ra c c g    p  p n  m góp p  n nâng cao 

  ệu qu   o t   ng của Tòa  n n ân dân trong t     n   n   n  s   

3.2. N  ệ  vụ     ê   ứ  

     t  ư c c c m c   c  n u tr n  luận văn t  c   ện c c n  ệm v  ng   n 

c u n ư sau: 

- Ng   n c u c c v n  ề lý luận về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t   

  n   n   n  s ; 

- P ân t c  p  p luật   ện   n  về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t   

  n   n   n  s ; 

-   n  g   t  c t  n  o t   ng của  ệ t  ng Tòa  n n ân dân 02 c p t n  

Long An trong t     n   n   n  s ; 

-  ưa ra g    p  p n  m nâng cao   ệu qu   o t   ng của Tòa  n n ân dân 

trong t     n   n   n  s    

4. Đối t ợng và phạm vi nghiên  ứu 

4.1. Đố   ượ       ê   ứ  

Luận văn ng   n c u lý luận  p  p luật v  t  c t  n n  ệm v   quyền   n của 

Tòa  n n ân dân trong c ng t c t     n   n   n  s    

4.2. P ạ  v      ê   ứ  
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Vớ   ề t   tr n t c g   tập trung ng   n c u lý luận về t ẩm quyền của Tòa  n 

nhân dân trong t     n   n   n  s   k  ng ng   n c u về t ẩm quyền của Tòa án 

quân s   

T    g an: K  o s t t  c tr ng về n  ệm v   quyền   n của Tòa  n n ân dân 

trong t     n   n   n  s  từ t  c t  n t n  Long An từ năm 2010   n năm 2015. 

K  ng g an: K  o s t t  c tr ng t  c   ện t     n   n   n  s  của Tòa  n 

n ân dân 02 c p t n  Long An   

5. Ph  ng ph p  uận và ph  ng ph p nghiên  ứu 

P ư ng p  p luận: P ư ng p  p duy vật   ện c  ng  

P ư ng p  p ng   n c u: T  ng k   t ng   p  p ân t c   so s n   

6.   nghĩ      uận và thự  ti n  ủ   uận văn 

6.1.                 

Luận văn l  m t c ng tr n     sâu về mặt lý luận n  m t  y  ư c t m quan 

tr ng của Tòa  n n ân dân về c ng t c t     n   n   n  s  t eo Luật t  t ng   n  

s   Luật t     n   n   n  s  v  c c văn   n có l  n quan  Cung c p c o n  ng 

ngư   quan tâm t m    u về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân c ng trong công tác 

t     n   n   n  s   C ng tr n  ng   n c u cung c p t  m về mặt lý luận trong v ệc 

 ây d ng c c quy   n  của p  p luật t  t ng   n  s  l  n quan   n t     n   n   n  

s  trong qu  tr n  c   c c  tư p  p  g    quy t  ư c c c vướng m t về mặt lý luận 

k   quy   n  t ẩm quyền  tr n  t  t ủ t c t     n   n   n  s     Tòa  n n ân dân 

t  c   ện  

Luận văn t ật s  trở t  n  t   l ệu p  c v  c o v ệc   c tập  ng   n c u  

g  ng d y p  p luật về t  t ng   n  s  nó  c ung v  về c ủ t   Tòa  n n ân dân 

trong t     n   n   n  s  nó  r  ng  

6.2.                   

C ng tr n  ng   n c u về  T ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t     n  

án   n  s  từ t  c t  n t n  Long An  còn có ý ng  a về mặt t  c t  n  g úp c o 

n  ng ngư    ây d ng p  p luật t  y  ư c n  ng t   u sót    n c   của p  p luật 

t  t ng   n  s  trong v ệc quy   n  về quyền   n của Tòa  n n ân dân; g úp c o 
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c n    tr c t  p l m c ng t c n y v  c n    c uy n ng n  p  p luật n  t l  c c 

c  c dan  tư p  p n ư: T ẩm p  n  T ư ký  T ẩm tra v  n  K  m s t v  n t  y 

 ư c t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân  k  ng   n  n  ệm v  của Tòa  n n ân dân 

trong công tác thi hành án hìn  s  v  c c quy t   n     n  n   n  s  của Tòa  n 

n ân dân  ều  ư c m   ngư   t n tr ng v  t     n  m t c c  tr ệt      úng p  p 

luật  

Từ  ó         có c   n  n về Tòa  n n ân dân  úng   n   n  l  c  quan tư 

p  p  quyền l c n  t trong  ệ t  ng tư p  p v  l  c ủ t     o vệ c ng lý    o vệ 

quyền con ngư      o vệ c ng   ng         g   ng   m k  cư ng p  p luật        

c ủ ng  a  

7. C    u  ủ   uận văn. 

Ngo   p  n mở   u  k t luận v  dan  m c t   l ệu t am k  o Luận văn  ao 

g m có 03 C ư ng: 

C ư ng 1: Lý luận về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t     n   n 

  n  s   

C ư ng 2: Quy   n  của p  p luật về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong 

t     n   n   n  s   

C ư ng 3: T  c t  n t  c   ện t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t   

  n   n   n  s  ở t n  Long An v  g    p  p   o   m t  c   ện t ẩm quyền của 

Tòa  n n ân dân trong t     n   n   n  s   
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Ch  ng   

L  LUẬN VỀ THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG THI 

HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

 . . Thi hành  n hình sự 

1.1.1.        ệ                 đ   đ                        

T     n   n   n  s  vừa l  c ng t c c uy n m n  ng  ệp v  vừa t     ện 

quyền l c N   nước  K     n  n  quy t   n    n  s  của Tòa  n n ân dân có   ệu 

l c p  p luật t     t  u c p    có s  c  p   n   p      p của n  ều c ủ t   t     n  

 n   T     n   n   n  s  c  n  l  t  c   ện c c p  n quy t  ó v  nó  m t c c  k    

qu t t   t     n   n   n  s  l  v ệc t  c   ện c ng lý  c ng   ng        trong t  c 

t   43  tr 10    ây l  m t trong n  ng y u c u quan tr ng của qu n lý n   nước  

của        n  m   m   o p  p c          c ủ ng  a     vớ  m       tư ng  l  

nguy n t c     ư c quy   n  trong H  n p  p nước C ng  òa        c ủ ng  a V ệt 

Nam.  

Ho t   ng t     n   n   n  s  mang t n   ặc t    Ngo   v ệc t  c   ện  úng 

n  ệm v   quyền   n của m n  còn có n  ệm v  nâng cao t n    ệu qu  của N   

nước về c ng t c qu n lý t     n   n   n  s   Tòa  n n ân dân t  c   ện  úng v  

t t t ẩm quyền trong c ng t c t     n   n   n  s  góp p  n nâng cao ý t  c t n 

tr ng p  p luật trong c          C  n  v  vậy v ệc   m   o ng   m túc  tr ệt    t n  

  ệu l c của   n  n  quy t   n    n  s  của Tòa  n n ân dân l  m t y u c u  ặc   ệt 

quan tr ng  

Có n  ều quan    m k  c n au về c ng t c t     n   n   n  s   có quan    m 

c o r ng Tòa  n n ân dân k  ng p    l  c ủ t   c ủ y u trong c ng t c t     n   n 

m  c ng t c t     n   n   n  s  l  c ng v ệc c ung của n  ều c  quan t  c   ện 

quyền tư p  p  c ng có quan    m c o r ng Tòa  n n ân dân g   va  trò quy t   n  

trong c ng t c t     n   n   n  s   Về mặt t  c t  t   c ng t c t     n   n   n  s  

  ện nay  t y t eo lo     n  p  t Tòa  n quy t   n   p d ng m  do c c c  quan có 
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tr c  n  ệm t  c  c t     n  n ư Tòa  n; V ện k  m s t; C ng an;  y  an n ân dân 

c p   ; c  quan  t  c  c n       n cư trú  l m v ệc   

Trong c c quy   n  về  ệ t  ng t  c  c v  n  ệm v   quyền   n của c  quan 

có t ẩm quyền t     n   n   n  s   có s  p ân   n  r   r n  m c  c  c năng của c  

quan qu n lý t     n   n   n  s  vớ  c  quan t     n   n   n  s  v  c  quan  ư c 

g ao m t s  n  ệm v  t     n   n   n  s     o   m s  p ân c ng  p      p   ng    

trong v ệc t  c   ện c ng t c t     n   n   n  s  tr n t  c t  v  p     p vớ   ệ 

t  ng t  c  c    m y   ện   n  có t ẩm quyền của n   nước ta    o   m qu n lý 

tập trung  t  ng n  t c ng t c t     n   n   n  s  v o m t   u m   n  m nâng cao 

  ệu qu  c ng t c t     n   n  

Tòa  n n ân dân có n  ệm v    o vệ c ng lý    o vệ quyền con ngư      o vệ 

quyền  l    c    p p  p của c  quan  t  c  c  c  n ân; do vậy Tòa  n n ân dân có 

va  trò quan tr ng   ặc   ệt trong c ng t c t     n   n   n  s   Tòa  n n ân dân có 

t ẩm quyền trong v ệc  an   n  quy t   n  t     n   n   n  s     t m  n g  m  

 o n  t m   n  c   t     n   n   n  s         tư ng    Tòa  n n ân dân l m căn c  

ra quy t   n  t     n   n   n  s  l    n  n  quy t   n    n  s  của Tòa  n n ân dân 

có   ệu l c p  p luật  N u c   dừng l   ở m c      n  g    k t  n m  k  ng  ư c 

  m   o t  c   ện tr n t  c t    ng c c   ện p  p t     n   n   n  s  t   s  g  o 

d c  p òng ngừa  c   t o     vớ  ngư   p    t     n   n v  t n  t  c t   của p  p 

luật k  ng có   ệu qu   k  ng   m   o t n  ng   m m n  của p  p luật  

   n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân có   ệu l c p  p luật p     ư c c  

quan  t  c  c  c  n ân t n tr ng; c  quan  t  c  c  c  n ân   u quan p    ng   m 

c  n  c  p   n   23   Từ  ó c o t  y r ng t     n   n   n  s  l  m t  o t   ng 

mang t n  quyền l c n   nước n  m t  c   ện   n  n  quy t   n     có   ệu l c của 

Tòa  n n ân dân trong t  c t  n    n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân  ư c t   

  n  c  n  l  s  t     ện t n  t  c t   của p  p luật    m   o c ng lý    m   o 

c ng   ng         

Về mặt lý luận  c ng t c t     n   n   n  s   ư c   ều c  n   ở  Luật t  t ng 

  n  s   Luật t  c  c V ện k  m s t n ân dân  Luật t  c  c C ng an n ân dân  Luật 
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t  c  c Tòa  n n ân dân  Luật t     n   n   n  s     Luật quy   n  r  n  ệm v  

quyền   n của c c c  quan trong qu  tr n  t     n   n   n  s   Về mặt t  c t  n  ây 

l  v n  ề  ang  ư c quan tâm của n  ều n   ng   n c u  n   l m luật  c c c  quan 

n   nước v  n ân dân     

   Luật t  t ng   n  s   Luật   n  s   Luật t     n   n   n  s     có n  ng 

quy   n  c  t   về t     n   n   n  s   Luật c ng an n ân dân  Luật t  c  c v ện 

k  m s t n ân dân  Luật t  c  c Tòa  n n ân dân  c c T  ng tư l  n t c    ư c 

 an   n  quy   n  v   ướng d n n  ệm v  c  t   của từng c  quan  t  c  c trong 

c ng t c t     n   n    từ  ó có s  p      p t  c   ện t t   m   o c o c c quy t 

  n     n  n có   ệu l c p  p luật  ư c t     n  ng   m túc n  m k  ng    l t    

 n c ưa  ư c t     n   n  

T     n   n   n  s   ư c  em l  g a   o n cu   c ng của m t qu  tr n  g    

quy t m t v   n  sau qu  tr n  k ở  t     ều tra  truy t     t     V  vậy n u m t   n 

 n   n  s     có   ệu l c p  p luật k  ng  ư c t     n  tr n t  c t  t   to n     o t 

  ng của qu  tr n    ều tra  truy t     t    s  k  ng có g   tr   k  ng có ý ng  a  

  n  n  quy t   n    n  s  của Tòa  n n ân dân có   ệu l c p  p luật k  ng  ư c 

t     n   oặc t     n  k  ng  úng quy   n  t   c ng lý  trật t         k  ng  ư c 

  m   o   n   ưởng   n t n  uy ng   m của c   ệ t  ng p  p luật   n   ưởng   n 

quyền l c  uy t n của n   nước  C  n  v  vậy  v ệc   o   m   ệu l c p  p luật của 

  n  n  quy t   n  của Tòa  n l  m t y u c u r t quan tr ng   ở  nó   m   o t n  

t  c t   của p  p luật    m   o v ệc g  o d c c m  óa tư tưởng  g  o d c n ân c c  

c ng n ư góp p  n ngăn ngừa c ung v  t o   ều k ện t    òa n ập c ng   ng c o 

ngư   c  p   n   n sau k   c  p   n   ong   n  p  t   

1.1.2.                             

Trước k   có Luật t     n   n   n  s  t   c c c  quan có c  c năng t     n  

 n   n  s  ở nước ta tư ng       n g  n      vớ  v ệc t     n    n  p  t t  t   do 

c c   n v  tr c t u c    N   v      C ng an   ện nay  p   tr c       vớ  c c   n  

p  t k  c k  ng p    l    n  p  t t    n   k  ng p    l    n  p  t t  v  c c   ện 

p  p tư p  p t   g ao c o c  n  quyền   a p ư ng  c  quan  t  c  c n   ngư   p    



 

10 

 

c  p   n   n cư trú  l m v ệc qu n lý      vớ    n  p  t t ền  t c  t u t   s n  t   

 ư c g ao c o c  quan t     n   n dân s  t  c   ện   o n  ều c  quan  t  c  c t  c 

  ện  n  ều văn   n  ướng d n tr n  t   t ủ t c t     n  từng lo     n  p  t k  c 

n au    d n   n s   p d ng p  p luật t   u t  ng n  t  t   u   ng   ; s  p      p 

g  a c c c ủ t   có c  c năng  n  ệm v  t     n   n   n  s  còn c ưa c ặt c   n n 

p  t s n  n  ều   n c     n   ưởng   n c  t lư ng của c ng t c n y  

Trước t n    n   ó     k  c p  c  t  ng n  t c c quy   n  của p  p luật về 

 ệ t  ng t  c  c t     n   n   n  s   n  ệm v   quyền   n của c  quan có t ẩm 

quyền trong t     n   n   n  s   Qu c     nước ta     an   n  Luật t     n   n 

  n  s  s  53/2010/QH13 ng y 17/6/2010 có   ệu l c từ ng y 01/7/2011  T eo  ó 

 ệ t  ng t  c  c t     n   n   n  s  nước ta g m  a lo   c  quan g m: C  quan 

qu n lý t     n   n   n  s   c  quan t     n   n   n  s   c  quan  ư c g ao m t s  

n  ệm v  t     n   n   n  s   C ư ng II của Luật t     n   n   n  s     quy   n  

về  ệ t  ng t  c  c t     n   n   n  s   n  ệm v   quyền   n của c c c ủ t   có 

t ẩm quyền trong t     n   n   n  s   g m 11   ều: từ   ều 10   n   ều 20  vớ  

n  ng n   dung c    n sau: 

- Hệ t  ng t  c  c t     n   n   n  s   t eo quy   n  t     ều 10 Luật t   

  n   n   n  s   có 03 lo   c  quan:  

+ C  quan qu n lý t     n   n   n  s  t u c    C ng an     Qu c p òng;  

+ C  quan t     n   n   n  s   ao g m tr   g am t u c    C ng an  tr   g am 

t u c    Qu c p òng  tr   g am t u c quân k u; c  quan t     n   n   n  s  C ng 

an t n   t  n  p   tr c t u c trung ư ng; c  quan t     n   n   n  s  C ng an 

 uyện  quận  t       t  n  p   t u c t n ; c  quan t     n   n   n  s  quân k u v  

tư ng  ư ng; 

+ C  quan  ư c g ao m t s  n  ệm v  t     n   n   n  s   ao g m tr   t m 

g am t u c    C ng an  tr   t m g am t u c    Qu c p òng  tr   t m g am t u c 

C ng an c p t n   tr   t m g am c p quân k u;  y  an n ân dân     p ư ng  t   

tr n;   n v  quân     c p trung  o n v  tư ng  ư ng. 

- Về n  ệm v   quyền   n của c  quan n y: 
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+ C  quan qu n lý t     n   n   n  s  t u c    C ng an     Qu c p òng 

 ư c quy   n  c  t   t   c c   ều 11    ều 12 Luật t     n   n   n  s ; 

+ N  ệm v   quyền   n của c  quan t     n   n   n  s  C ng an c p t n   c p 

quân k u  c p  uyện  ư c quy   n  c  t   t   c c   ều 13  14  15 của Luật t     n  

 n   n  s   

+ N  ệm v   quyền   n của Tr   g am  ư c quy   n  t     ều 16  T eo  ó  

tr   g am  ư c   c   n  l  c  quan t     n   n p  t t  v  có 12 n  ệm v   quyền 

  n c  t   quy   n  t   k o n 1   ều 16 Luật t     n   n   n  s   

+ N  ệm v   quyền   n của c  quan  ư c g ao m t s  n  ệm v  t     n   n 

  n  s   ư c quy   n  c  t   t   c c   ều 17  18  19  20 của Luật t     n   n   n  

s  

N ư vậy   ệ t  ng t  c  c t     n   n   n  s  g m có c c c  quan c uy n 

tr c   k  ng c uy n tr c   c  quan n   nước  Luật t     n   n   n  s  quy   n  về 

c  c u t  c  c  n  ệm v   quyền   n  của c c c ủ t   n ư sau: 

                                             

T eo quy   n  t   k o n 1   ều 10 của Luật t     n   n   n  s  t   c  quan 

qu n lý t     n   n   n  s  g m: C  quan qu n lý t     n   n   n  s  t u c    

C ng an v  c  quan qu n lý t     n   n   n  s  t u c    Qu c p òng   

- C  quan qu n lý t     n   n   n  s  t u c    C ng an: T  c   ện ng     n  

s  77/2009/N -CP ng y 15/9/2009 của C  n  p ủ quy   n  c  c năng  n  ệm v   

quyền   n v  c  c u t  c  c    m y của    C ng an t   c  quan qu n lý t     n  

 n   n  s  t u c    C ng an l  T ng c c t     n   n   n  s  v     tr  tư p  p  

Trong  ó có c c C c ng  ệp v  l : C c t am mưu; C c t eo d   t     n   n   n  s  

v     tr  tư p  p; C c  ướng d n t m g am  t m g  ; C c qu n lý p  m n ân  tr   

v  n; C c g  o d c c   t o v   òa n ập c ng   ng; C c  ậu c n k  t uật; T an  tra 

T ng c c c n  s t t     n   n   n  s  v     tr  tư p  p; C  quan  y  an k  m tra 

  ng ủy T ng c c c n  s t t     n   n   n  s  v     tr  tư p  p  

C c c  quan n y có n  ng n  ệm v   quyền   n sau  28]: 
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+   úp    trưởng    C ng an t  c   ện c c c ng v ệc: t  c  c tr  n k a  t   

  n  p  p luật về t     n   n   n  s ; c     o ng  ệp v    ướng d n v ệc  p d ng 

t  ng n  t c c quy   n  của p  p luật về t     n   n   n  s  v  t ng k t c ng t c 

t     n   n   n  s . 

+ K  m tra c ng t c t     n   n   n  s   

+ Quy t   n   ưa ngư   c  p   n   n p  t t    n n   c  p   n   n  

+ Tr c t  p qu n lý c c tr   g am t u c    C ng an  

+ T  c   ện c      t  ng k     o c o  

+      quy t k   u n    t  c o về t     n   n   n  s  t eo quy   n  của Luật 

n y  

+ T  c   ện n  ệm v   quyền   n k  c do    trưởng    C ng an g ao trong 

c ng t c t     n   n   n  s   

  - C  quan qu n lý t     n   n   n  s  t u c    Qu c p òng l  C c   ều tra 

  n  s   có n  ng n  ệm v   quyền   n sau  28]: 

+   úp    trưởng    Qu c p òng t  c   ện c c c ng v ệc: t  c  c tr  n k a  

t     n  p  p luật về t     n   n   n  s ; c     o ng  ệp v    ướng d n v ệc  p 

d ng t  ng n  t c c quy   n  của p  p luật về t     n   n   n  s  v  t ng k t c ng 

t c t     n   n   n  s  trong quân      

+ K  m tra c ng t c t     n   n   n  s  trong quân     t eo quy   n  của 

Luật n y  

+ Quy t   n   ưa ngư   c  p   n   n p  t t    n n   c  p   n   n  

+ Tr c t  p qu n lý c c tr   g am t u c    Qu c p òng  

+ T  c   ện c      t  ng k     o c o  

+      quy t k   u n    t  c o về t     n   n   n  s  t eo quy   n  của Luật 

n y  

+ T  c   ện n  ệm v   quyền   n k  c do    trưởng    Qu c p òng g ao 

trong c ng t c t     n   n   n  s   
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T eo quy   n  t   k o n 2   ều 10 của Luật t     n   n   n  s  t   c  quan 

t     n   n   n  s   ao g m: Tr   g am t u c    C ng an; Tr   g am t u c    

Qu c p òng  tr   g am t u c quân k u; C  quan t     n   n   n  s  C ng an t n   

t  n  p   tr c t u c trung ư ng; C  quan t     n   n   n  s  C ng an  uyện  quận  

t       t  n  p   t u c t n ; C  quan t     n   n   n  s  quân k u v  tư ng  ư ng  

- C  quan t     n   n   n  s  C ng an c p t n  có n  ệm v   quyền   n sau 

[28]: 

+ Giúp Giám   c Công an c p t n  qu n lý, c     o công tác thi hành án hình 

s  trên   a bàn c p t n : C     o ng  ệp v  và k  m tra công tác thi hành án hình s  

    vớ  tr   t m giam, c  quan thi hành án hình s  Công an c p  uyện  T ng k t 

công tác thi hành án hình s  và t  c   ện c      t  ng kê, báo cáo theo  ướng d n 

của c  quan qu n lý thi hành án hình s  t u c    Công an. 

+ T  p n ận quy t   n  thi hành án hình s  của Tòa án có t ẩm quyền; hoàn 

t t t ủ t c     s  và danh sách ngư   c  p hành án p  t tù    báo cáo,  ề ng   c  

quan, ngư   có t ẩm quyền quy t   n   

+  ề ng   Tòa án có t ẩm quyền xem xét, quy t   n  t m   n  c   c  p hành 

án p  t tù, g  m t      n c  p hành án p  t tù. 

+ T  c  c thi hành án tr c  u t; tham gia thi hành án t  hình; qu n lý s  

p  m nhân p  c v  v ệc t m giam, t m g   theo quy   n  của Luật này. 

+ Ra quy t   n  truy nã và p      p t  c  c l c lư ng truy   t p  m nhân    

tr n k    tr   t m giam  oặc c  quan thi hành án hình s  Công an c p  uyện  ngư   

 ư c hoãn, t m   n  c   c  p hành án p  t tù, ngư   c  p hành án p  t tr c  u t    

tr n  

+ Quy t   n  trích  u t  oặc t  c   ện lện  trích  u t theo yêu c u của c  

quan, ngư   có t ẩm quyền  

+ C p g  y c  ng n ận    c  p hành xong hình p  t theo t ẩm quyền  

+      quy t k   u n    t  cáo về thi hành án hình s  theo quy   n  của Luật 

này. 

+ T  c   ện n  ệm v   quyền   n khác theo quy   n  của Luật này. 
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- C  quan t     n   n   n  s  c p quân k u có n  ệm v   quyền   n sau  25 : 

+ Giúp Tư lện  quân khu qu n lý, c     o công tác thi hành án hình s  trên 

  a bàn quân khu và tư ng  ư ng: C     o ng  ệp v  và k  m tra công tác thi hành 

án hình s ; Qu n lý tr   giam t u c quân khu; T ng k t công tác thi hành án hình s  

và t  c   ện t  ng kê, báo cáo theo  ướng d n của c  quan qu n lý thi hành án hình 

s  t u c    Qu c phòng. 

+ T  p n ận quy t   n  thi hành án hình s  của Tòa án có t ẩm quyền; hoàn 

t t t ủ t c     s   lập danh sách ngư   c  p hành án p  t tù    báo cáo,  ề ng   c  

quan, ngư   có t ẩm quyền quy t   n   

+  ề ng   Tòa án có t ẩm quyền xem xét, quy t   n  t m   n  c   v ệc c  p 

hành án p  t tù, g  m t      n c  p hành án p  t tù. 

+ Tham gia thi hành án t  hình; qu n lý s  p  m nhân p  c v  v ệc t m giam 

theo quy   n  của Luật này. 

+ C p g  y c  ng n ận    c  p hành xong hình p  t theo t ẩm quyền  

+      quy t k   u n  , t  cáo về thi hành án hình s  theo quy   n  của Luật 

này. 

+ T  c   ện n  ệm v   quyền   n khác theo quy   n  của Luật này. 

- C  quan t     n   n   n  s  C ng an c p  uyện có n  ng n  ệm v   quyền 

  n sau  28]: 

+ Giúp Trưởng Công an c p  uyện qu n lý, c     o công tác thi hành án hình 

s  trên   a bàn c p  uyện:  ướng d n ng  ệp v  c ng t c t     n   n   n  s  t eo 

t ẩm quyền     vớ   y  an n ân dân c p   ; c     o  k  m tra C ng an c p    trong 

v ệc g úp  y ban nhân dân c p xã t  c   ện n  ệm v  thi hành án hình s  theo quy 

  n  của Luật này; t  c   ện t  ng kê, báo cáo theo  ướng d n của c  quan qu n lý 

thi hành án hình s  t u c    Công an. 

+ T  p n ận   n án, quy t   n  thi hành án, các tài l ệu có liên quan, lập    s  

thi hành án    c uy n giao cho  y ban nhân dân c p xã thi hành án p  t c   t o 

không giam g    c m cư trú, c m   m n  ệm c  c v   c m hành ng ề  oặc làm 
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công v ệc n  t   n   tước m t s  quyền công dân, qu n c   và án treo theo quy   n  

của Luật này. 

+ Áp g    thi hành án     vớ  ngư      k t án p  t tù  ang  ư c t   ngo    

 ư c hoãn, t m   n  c    

+ Tr c t  p qu n lý s  p  m nhân p  c v  t   nhà t m g    

+ T ng   t quy t   n  thi hành án cho ngư      k t án p  t tù  ang ở nhà t m 

g   và báo cáo c  quan thi hành án hình s  Công an c p t n   

+ Lập    s  và báo cáo c  quan thi hành án hình s  Công an c p t n      ề 

ng   c  quan qu n lý thi hành án hình s  t u c    Công an ra quy t   n   ưa ngư   

   k t án p  t tù  ang ở nhà t m g     ư c hoãn, t m   n  c   c  p hành án    c  p 

hành án;  ề ng   c  quan có t ẩm quyền ra quy t   n  truy nã     vớ  ngư   tr n thi 

hành án p  t tù. 

+ C p g  y c  ng n ận    c  p hành xong hình p  t theo t ẩm quyền  

+ Quy t   n  trích  u t  oặc t  c   ện lện  trích  u t theo yêu c u của c  

quan, ngư   có t ẩm quyền  

+      quy t k   u n    t  cáo về thi hành án hình s  theo quy   n  của Luật 

này. 

+ T  c   ện n  ệm v   quyền   n khác theo quy   n  của Luật này. 

- Tr   g am l  c  quan t     n   n p  t t  có n  ệm v   quyền   n  c  c u t  

c  c n ư sau [28]: 

+ T  p n ận  t  c  c qu n lý giam g    giáo d c c   t o p  m nhân; thông 

báo cho thân nhân của p  m nhân về v ệc t  p n ận p  m nhân và tình hình c  p 

hành án của ngư    ó;  ề ng   Tòa án có t ẩm quyền xem xét g  m t      n c  p 

hành án, t m   n  c   c  p hành án p  t tù     vớ  p  m nhân theo quy   n  của 

pháp luật; t  c   ện các t ủ t c  ề ng    ặc xá cho p  m nhân theo quy   n  của 

pháp luật; t  c   ện lện  trích  u t của c  quan, ngư   có t ẩm quyền; n ận tài s n  

t ền mà p  m nhân, thân nhân của p  m nhân t  nguyện n p t   tr   giam    thi 

hành án, c uy n cho c  quan thi hành án dân s  n   Tòa án    xét    s  t ẩm v  án 

có tr  sở; n ận tài s n  t ền do c  quan thi hành án dân s  c uy n   n    giao cho 
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p  m nhân theo quy   n  của Luật thi hành án dân s ; p      p vớ  c  quan thi 

hành án dân s  trong v ệc cung c p thông tin, c uy n giao g  y t  có liên quan   n 

p  m nhân p    thi hành hình p  t t ền  t c  thu tài s n  các ng  a v  dân s  khác về 

n   p  m nhân c  p hành án p  t tù, v ệc t  c   ện quyền  ng  a v  dân s  của 

p  m nhân, n   về cư trú của ngư    ư c  ặc xá, ngư    ư c m  n c  p hành án 

p  t tù, ngư   c  p hành xong án p  t tù, p  m nhân c uy n n   c  p hành án p  t 

tù  oặc c  t; c p g  y c  ng n ận c  p hành xong án p  t tù, g  y c  ng n ận  ặc 

xá; làm t ủ t c g    quy t trư ng   p p  m nhân c  t theo quy   n  t     ều 49 của 

Luật này; bàn giao p  m nhân là ngư   nước ngoài theo quy t   n  của Tòa án về 

v ệc c uy n giao ngư    ang c  p hành án p  t tù; t  p n ận  t  c  c qu n lý giam 

g  , giáo d c c   t o p  m nhân là công dân V ệt Nam p  m t   và    k t án p  t tù 

ở nước ngoài  ư c c uy n giao về V ệt Nam    c  p hành án; t  c   ện các quy 

  n  của Luật này về thi hành án tr c  u t; T  c   ện t  ng kê, báo cáo về thi hành 

án p  t tù; T  c   ện n  ệm v   quyền   n khác theo quy   n  của pháp luật  

+ Giám t   tr   giam có n  ệm v   quyền   n sau: T  c  c t  c   ện n  ệm 

v   quyền   n của tr   giam theo quy   n  t   k o n 1   ều này; ra quy t   n  phân 

lo   và t  c  c giam g   p  m nhân theo lo  ; quy t   n  k  m tra, thu g       lý    

vật  tài l ệu t u c danh m c c m; ra quy t   n  trích  u t p  m nhân p  c v  yêu 

c u khám, c  a  ện   qu n lý, lao   ng    c tập; ra quy t   n  truy nã và p      p 

t  c  c l c lư ng truy   t k p t    p  m nhân tr n tr   giam. 

+ Phó giám t   tr   giam t  c   ện n  ệm v   quyền   n của Giám t   theo s  

phân công  oặc ủy quyền của Giám t   và c  u trách n  ệm trong p  m vi công v ệc 

 ư c giao. 

+ Tr   giam  ư c t  c  c n ư sau: Tr   giam có phân tr    khu giam g    nhà 

giam, các công trình p  c v  v ệc qu n lý giam g    p  c v  sinh  o t  c ăm sóc y 

t   giáo d c c   t o p  m nhân; các công trình p  c v  làm v ệc  sinh  o t của s  

quan, quân nhân chuyên ng  ệp     s  quan, c   n s   công nhân, viên c  c công tác 

t   tr   giam. T  c  c    máy qu n lý của tr   giam g m có Giám t    Phó giám t    

Trưởng phân tr    Phó trưởng phân tr        trưởng  Phó     trưởng; s  quan, quân 
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nhân chuyên ng  ệp     s  quan; c   n s  và công nhân, viên c  c  Giám t    Phó 

giám t    Trưởng phân tr    Phó trưởng phân tr        trưởng  Phó     trưởng p    là 

ngư      t t ng  ệp       c C n  sát,       c An ninh,       c Luật trở lên và   o 

  m các tiêu c uẩn khác theo quy   n  của Chính p ủ  

                                                               

T eo k o n 2   ều 10 Luật t     n   n   n  s  t   c  quan  ư c g ao m t s  

n  ệm v  t     n   n   n  s  g m có: Tr   t m g am t u c    C ng an  Tr   g am 

t u c    Qu c p òng  Tr   t m g am t u c C ng an t n   Tr   t m g am c p quân 

k u;  y  an n ân dân     p ư ng  t   tr n;   n v  quân     c p trung  o n v  

tư ng  ư ng; Tòa  n  

- Tr   t m g am có n  ệm v   quyền   n trong t     n   n   n  s  n ư sau: 

+ T  p n ận  qu n lý giam g   ngư      k t án t  hình. 

+ Tr c t  p qu n lý giam g    giáo d c c   t o p  m nhân c  p hành án t   

tr   t m giam theo quy   n  của Luật này [28]. 

-  y  an n ân dân c p    có n  ệm v   quyền   n trong t     n   n   n  s  

n ư sau:    m s t  g  o d c ngư   c  p   n   n p  t c   t o k  ng g am g    c m 

cư trú  qu n c    c m   m n  ệm c  c v   c m   n  ng ề  oặc l m c ng v ệc n  t 

  n   tước m t s  quyền c ng dân v   n treo  C ng an c p    t am mưu  g úp  y 

ban n ân dân c p    t  c   ện n  ệm v   quyền   n t eo quy   n  của Luật n y 

[28]. 

-   n v  quân     có n  ệm v   quyền   n trong t     n   n   n  s  n ư sau: 

   m s t  g  o d c ngư   c  p   n   n p  t c   t o k  ng g am g    c m cư trú  

qu n c    c m   m n  ệm c  c v   c m   n  ng ề  oặc l m c ng v ệc n  t   n   

tước m t s  quyền c ng dân v   n treo t eo quy   n  của Luật n y  28]. 

- Tòa  n:      o   m p     p vớ     luật   n  s      luật t  t ng   n  s   

Luật t     n   n   n  s  c ng    quy   n  c  t   n  ệm v   quyền   n của Tòa  n 

trong v ệc ra quy t   n  t     n   n; quy t   n  t  n  lập H     ng t     n   n t  

  n ; ra quy t   n   o n  t m   n  c      n  c   c  p   n   n p  t t ; m  n g  m 

t      n c  p   n   n;  em   t  g    quy t v ệc c o n ận t  t   của ngư   c  p   n  
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 n t    n ; g   c c   n  n  quy t   n  v  t  c   ện c      t  ng k     o c o về t   

  n   n   n  s   28]. 

V ệc quy   n  về  ệ t  ng t  c  c v  n  ệm v   quyền   n của c  quan có 

t ẩm quyền trong t     n   n   n  s     p ân   n  r  r ng c  c năng của c c c ủ 

t   t     n   n   n  s     o   m s  p ân c ng  p      p   ng    trong t  c   ện 

tr n t  c t  v  p     p vớ   ệ t  ng t  c  c    m y   ện   n  của N   nước ta  

  o   m s  t  ng n  t    ng    n  m nâng cao   ệu qu  c ng t c n y  

1.1.3.                                          

T     n   n   n  s  l   o t   ng mang t n  quyền l c n   nước n  m   m 

  o   n  n  quy t   n    n  s     có   ệu l c p  p luật của Tòa  n  ư c t  c   ện 

 úng   n tr n t  c t    

T     n   n   n  s  l  g a   o n cu   c ng của m t v   n   n  s   Quy t   n  

  n  p  t của Tòa  n c  n  l  s    n  g    s  l n  n của n   nước     vớ    n  v  

p  m t   m     c o    gây ra  L  g a   o n cu   c ng của qu  tr n  g    quy t m t 

v   n   n  s   t     n   n có m   quan  ệ   u c  vớ  c c g a   o n trước  ó từ k ở  

t     ều tra  truy t     t      o vậy  n u c   dừng ở m c      n  g    l n  n m  

k  ng  ư c t  c   ện  oặc t  c   ện k  ng  úng t   to n    k t qu    t  ư c của 

c c g a   o n t  t ng trước  ó s  k  ng có ý ng  a. 

 o  ó  p  p luật   n  s     có n  ng quy   n  c  t   về t     n   n   n  s   

c c ng n  tư p  p Trung ư ng v  Tòa  n n ân dân t   cao c ng     an   n  m t s  

T  ng tư l  n t c   Ng   quy t     ướng d n m t s  quy   n  của p  p luật về p  n 

t     n   n   n  s  vớ  m c   c  t     n  ng   m túc c c   n  n  quy t   n  của 

Tòa  n    có   ệu l c p  p luật  oặc c ưa có   ệu l c p  p luật n ưng  ư c t   

  n  ngay  

Tòa  n n ân dan  n   nước tuy n  n vớ     c o   p d ng m c   n  p  t v  

lo     n  p  t tư ng   ng vớ  t n  c  t  m c       n  v     c o    gây ra    n  n  

quy t   n    n  s  của Tòa  n n ân dân  ư c  ưa ra t     n  c  n  l  lúc c ng lý 

 ư c t  c   ện tr n t  c t  n cu c s ng  T     n   n   n  s  l  g a   o n t     ện r  

n t c  n  s c    n  s  của   ng v  n   nước ta vớ  t  u c   c m  óa  g  o d c  
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p òng ngừa g n l ền vớ    o t o k  năng s ng  k  năng lao   ng   c o ngư    ang 

c  p   n    n  p  t n  m g úp    t  n     n ận t  c cu c s ng t  n      n  trở 

t  n  ngư   có  c  c o           n c n   ó c ng góp p  n p  t  uy   ệu qu  p òng 

ngừa t   p  m nó  c ung  

 .  L   uận v  thẩm quy n  ủ  Tò   n nhân dân trong thi hành án hình 

sự ở Việt N m 

1.2.1.                                                        

Ng   quy t của    c  n  tr   an c  p   n  trung ư ng   ng c ng s n V ệt 

Nam quy   n :  Ho n t  ện p  p luật về t  c  c  o t   ng của Tòa  n    m   o 

nguyên t c   t      c lập  úng p  p luật v   o n t  ện c  c   qu n lý Tòa  n c c 

c p   2]. 

Trong  o t   ng của m n  Tòa  n n ân dân g   n  ệm v  quan tr ng trong 

qu  tr n  c   c c  tư p  p v    m   o p  p c          c ủ ng  a  N   nước trao 

cho Tòa án nhân dân n  ng n  ệm v  c  t   n  t   n  t   trong    luật  Luật v  

Ng   quy t v  có s  p ân quyền p     p vớ  p  m v  từng c p    Tòa  n  o n 

t  n  n  ệm v   ư c g ao   

Từ k   p  t   ện m t   n  v  p  m t     y ra p    tr   qua qu  tr n    ều tra  

truy t     t    c o   n k     n  p  t  ư c tuy n trong m t   n  n t   v ệc g    quy t 

v   n   n  s   em n ư k t t úc  K   m t   n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân    

có   ệu l c p  p luật   ư c  ưa ra t     n   n t   Tòa  n n ân dân có va  trò r t quan 

tr ng  l  c ủ t   duy n  t có t ẩm quyền ra quy t   n  t     n   n   n  s   V  vậy  

trong c ng t c n y Tòa  n n ân dân p    t  c   ện   y  ủ  ng   m túc v  c  n    c  

 em   t từng trư ng   p c  t        c   u vớ  quy   n  của p  p luật n  m   m   o 

  n  n  quy t   n    n  s  của Tòa  n n ân dân p      m   o  ư c t     n  v  t  c 

  ện ng   m c  n  tr n t  c t    

  n  n  quy t   n   ư c t     n  l  n  ng   n  n  quy t   n  có   ệu l c 

p  p luật    n  n có   ệu l c l    n  n s  t ẩm k  ng    k  ng c o  k  ng ng   

t eo tr n  t  p úc t ẩm;   n  n p úc t ẩm; quy t   n  g  m   c t ẩm   ay t   t ẩm  

Tuy n   n có n  ng   n  n t     n  ngay k   c ưa có   ệu l c p  p luật  ó l  
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trư ng   p   n  n  oặc quy t   n  của Tòa  n  ư c t     n  t eo quy   n  của    

luật t  t ng   n  s  n ư quy t   n  tr c  u t k    V ệt Nam    Ngo   ra  còn có 

quy t   n   p d ng   ện p  p tư p  p   t  u c c  a  ện   g  o d c t       p ư ng  

t   tr n  quy t   n   ưa v o trư ng g  o dư ng  Quy t   n  t  p n ận ngư    ang 

c  p   n   n p  t t  ở nước ngo   về V ệt Nam c  p   n   ay quy t   n  c uy n 

g ao ngư    ang c  p   n   n p  t t  t   V ệt Nam c o ngư   nước ngo    Tòa  n 

có n  ệm v  quan tr ng l  ra quy t   n  t     n   n   n  s   quy t   n  ủy t  c t   

  n   n   n  s   quy t   n   o n  oặc t m   n  c   t     n   n p  t t   quy t   n  

g  m t    g an c  p   n    n  p  t t   quy t   n  g  m t    g an t   t  c  của  n 

treo  quy t   n   óa  n t c   oặc c p g  y c  ng n ận  óa  n t c   Ngo   ra Tòa  n 

n ân dân còn có n  ệm v  t eo d   v ệc  ưa ngư      p  t t  g am v o tr   g am    

t     n   n  t eo d   v ệc c  p   n   n m  Tòa  n g ao c o c  n  quyền   a p ư ng 

n       n cư trú  oặc n   c  quan     n l m v ệc;  em   t m  n g  m t     n   n     

vớ  v ệc    p  t t ền   n p  ; t  c  c t     n   n t    n ; t am g a g úp H     ng 

 ặc    Trung ư ng t  c   ện c c t ủ t c  ặc     

Tòa  n có quyền ra quy t   n  t     n   n v  ngư      k t  n p    có tr c  

n  ệm t     n    n  p  t  ư c tuy n trong   n  n  quy t   n  của Tòa  n  Tòa án ra 

quy t   n  t     n    n  p  t  ư c quy   n  trong    luật t  t ng   n  s   R  ng 

c c quy t   n  về t     n  p  n dân s  trong v   n   n  s  t   do c  quan t     n  

 n dân s  ra quy t   n  t     n    

Từ  ó c o t  y Tòa  n n ân dân có va  trò quan tr ng trong c ng t c t     n  

 n   n  s   Tòa  n l  c ủ t   duy n  t có t ẩm quyền  an   n  quy t   n  t     n  

 n   n  s   c c c ủ t   k  c n ư V ện k  m s t  C ng an   y  an n ân dân c p 

   có tr c  n  ệm p      p trong c ng t c t     n   n   n  s   V  vậy  v ệc    l t 

ngư   p  m t   có  ư c  ưa ra t     n   n  ay k  ng l  tr c  n  ệm của Tòa  n  

Tòa  n n ân dân p    t  c   ện   y  ủ  c  n    c c c tr n  t   t ủ t c    ều 

k ện v   úng t ẩm quyền của m n  trong c ng t c n y n  m    c c   n  n  quy t 

  n   ư c  ưa ra t     n   ều   m   o  úng quy   n  của p  p luật  
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N ư    n u tr n  c ng t c t     n   n   n  s  do n  ều c ủ t   t  c   ện  

trong  ó Tòa  n có va  trò r t quan tr ng   ây l  c ng t c vừa mang t n  c uy n 

môn, nghiệp v   vừa t     ện quyền l c N   Nước  N   nước quy   n  c  t   

n  ệm v   quyền   n c o Tòa  n v  vậy n u m t   n  n  quy t   n  k  ng  ư c t   

  n   ay nó  c c  k  c Tòa  n k  ng t  c   ện  úng n  ệm v  quyền   n của m n  

t   to n     o t   ng của c  quan   ều tra  truy t     t    k  ng mang  ư c g   tr  

ng   m m n  của p  p luật  quyền l c N   nước     n   ưởng  

1.2.2. N  ệ  vụ         ạ                                             

   

  Tòa  n n ân dân l  c  quan   t    của nước C ng  òa        c ủ ng  a 

V ệt Nam  t  c   ện quyền tư p  p  Tòa  n n ân dân có n  ệm v    o vệ c ng lý  

  o vệ quyền con ngư    quyền c ng dân    o vệ c             c ủ ng  a    o vệ 

l    c  của N   nước  quyền v  l    c    p p  p của t  c  c  c  n ân  33    ây l  

n  ệm v   ư c H  p p  p quy   n  c ung     t  c   ện n  ệm v  tr n t   Luật t  

t ng   n  s   Luật t     n   n   n  s   Luật   n  s   quy   n  n  ệm v   quyền 

  n c  t   của Tòa  n trong từng g a   o n v  trong qu  tr n  t  n   n  t  t ng c ng 

n ư n  ng c ng t c k  c của Tòa  n n ân dân   

Tòa  n n ân dân có n  ệm v   quyền   n trong t     n   n   n  s  t eo quy 

  n  của Luật t  t ng   n  s   Luật T     n   n   n  s  n ư  an   n  quy t   n  

t     n   n   n  s   quy t   n   o n  oặc t m   n  c   c  p   n    n  p  t t   ra 

quy t   n  m  n  oặc g  m quy t   n  c  p   n    n  p  t t   quy t   n   óa  n 

t c  v  ra quy t   n  t  n  lập H     ng t     n   n t    n     o c o  t  ng k  về 

t     n   n   n  s      

T ẩm quyền ký  an   n  c c quy t   n  t     n   n   n  s    óa  n t c   

  n  c    t m   n  c   t     n   n do ngư   l n    o   ng   u Tòa  n n ân dân    

  t    s  t ẩm v   n   n  s  có t ẩm quyền  c  t   l  C  n   n Tòa  n n ân dân  

n u C  n   n v ng mặt t   P ó c  n   n c    ư c ký t ay k   có quy t   n  ủy 

n  ệm của C  n   n  Quyền   n của C  n   n ở  ây k  ng mang t n  quyền l c c  

n ân m  l  vớ  c  c v  l  ngư   l n    o   n v  Tòa  n   ây l  quyền l c về qu n 
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lý   n  c  n       vớ  t     n   n t    n  t   C  n   n có t ẩm quyền ký quy t 

  n  t     n   n   n  s   ra quy t   n  t  n  lập H     ng t     n   n t    n    

V ệc   t g  m t     n   n dân s  trong v   n   n  s  C  n   n p ân c ng 

cho T ẩm p  n t  n   n  v  ra quy t   n       vớ  n  ng c ng v ệc t     n   n về 

t ủ t c    s   t eo d   v   ề  u t  d  t  o c c quy t   n  l  n quan   n t     n   n 

  n  s  t   C  n   n p ân c ng T ẩm p  n  T ẩm tra v  n  T ư ký t  c   ện 

c ng v ệc tr n  
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Ch  ng   

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN CỦA  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

 . . Kh i qu t ph p  uật v  thẩm quy n Tò   n nhân dân trong thi hành 

 n hình sự tr ớ  khi  ó Luật thi hành  n hình sự 

2.1.1.   ướ  k            Bộ       ố  ụ            ă  1988  

C ng vớ  s    n  t  n  v  p  t tr  n của p  p luật   n  s  t   n  ng quy 

  n  về T     n   n   n  s  c ng  ư c   n  t  n  v  p  t tr  n    n  m   m   o 

c c   n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân  ư c t     n   Tuy n   n  do n  ều y u 

t  k  c  quan v  c ủ quan n n t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t     n   n 

  n  s  c ưa  ư c quy   n  c  t    

Từ sau C c  m ng t  ng T m năm 1945   n năm 1986 N   nước  ây d ng 

c             c ủ ng  a t eo m    n  k n  t  tập trung   ao c p n n v ệc  ây d ng 

p  p luật nó  c ung v  p  p luật t     n   n   n  s  nó  r  ng c ưa  ư c p  t tr  n 

trong g a   o n n y     luật   n  s  năm 1985  ư c  em l  văn   n p  p lý c    n 

    p d ng  ngo   ra k  ng có văn   n p  p luật n o k  c mang t n   ệ t  ng v  

  y  ủ  n  t l  c c quy   n  về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân về t     n   n 

  n  s   C c văn   n p  p luật quy   n  n  ệm v   quyền   n c  t   của Tòa  n 

n ân dân trong t     n   n   n  s   t  ư c  an   n  v  c ưa c ng    r ng r   do 

  ều k ện của   t nước v  k  năng lập p  p t    k  n y còn n  ều   n c    C     n 

k      luật t  t ng   n  s    u t  n  ư c  an   n  t   s  p  t tr  n của p  p luật về 

t     n   n   n  s   ước sang g a   o n t  n      n  t ẩm quyền của Tòa  n trong 

t     n   n   n  s   ư c quy   n  tư ng     c  t     n   
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2.1.2.       Bộ       ố  ụ            ă  1988 v  P  p  ệ               

p ạ   ù  ă  1993 

  n g a   o n trước k   có    luật t  t ng   n  s  năm 1988  t n    n    t 

nước ta  ước sang t    k  mở c a   ây d ng nền k n  t  t   trư ng   n   ướng    

    c ủ ng  a  p  t tr  n k n  t  t   trư ng có s  qu n lý của N   nước  N   nước 

 an   n  n  ều văn   n p  p luật  t o   n  lang p  p lý c o c c t  n  p  n k n  t  

p  t tr  n    n c n   ó t n    n  t   p  m c ng g a tăng  Tòa  n n ân dân      t    

n  ều v   n vớ  n  ều lo   t   p  m k  c n au  s  lư ng    c o    k t  n ng y c ng 

tăng  V  t    y u c u p     an   n  c c quy   n  về t ẩm quyền của Tòa  n n ân 

dân về t     n   n   n  s  n  m   ều c  n  c c quan  ệ p  t s n  trong qu  tr n  

thi hàn   n   n  s  l    ều r t c n t   t   

Trong    luật t  t ng   n  s  năm 1988  N   nước ta c ưa p  p    n  óa c ng t c 

t     n   n   n  s   C c quy   n  về n  ệm v   quyền   n của Tòa  n n ân dân 

trong t     n   n   n  s  c ủ y u  ư c quy   n  trong c c văn   n dướ  luật n ư: 

Ng   quy t của H     ng T ẩm p  n Tòa  n n ân dân t   cao  T  ng tư l  n ng n   

T  ng tư  ướng d n của c  quan qu n lý t     n   n   n  s  l     C ng an  V ệc 

quy   n  n ư tr n còn c ưa to n d ện  còn mang ý c   c ủ quan của c  quan so n 

t  o n n c ưa   m   o    Tòa  n n ân dân t  c   ện t t n  ệm v  về t     n   n 

  n  s  m t c c  t  ng n  t .  

Ng y 08/3/1993  y  an T ư ng v  Qu c         an   n  P  p lện  t     n  

 n p  t t  g m 6 C ư ng 37   ều  trong  ó C ư ng 1 về n  ng quy   n  c ung; 

C ư ng 2 quy   n  c  t   về c  quan qu n lý c ng t c t     n   n p  t t  v  t  

c  c t     n   n p  t t ; C ư ng 3 quy   n  t ủ t c t     n   n p  t t   Tuy n   n  

t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân c   quy   n  m t c c  k    qu t c ung c ung  c  

t   t     ều 3 P  p lện  quy   n   Tòa  n  V ện k  m s t có tr c  n  ệm p      p 

vớ  c  quan qu n lý v  t     n   n p  t t  trong c ng t c t     n   n v  k p t    ra 

n  ng quy t   n  có l  n quan   n v ệc t     n   n t eo quy   n  của p  p luật  v  

t     ều 7 quy   n  về n  ệm v   quyền   n của Tòa  n trong v ệc  o n c  p   n  

  n  p  t t    
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Từ  ó c o t  y t ẩm quyền của Tòa  n     vớ  c ng t c t     n   n   n  s  

trong g a   o n n y còn m  n  t  p  p luật c ưa quy   n  c  t    r  r ng m   a 

p  n t  c   ện t eo quy   n  t      luật t  t ng   n  s   từ C ư ng XXIV   n 

c ư ng XXVIII  từ   ều 226   n   ều 238    o  ó  về mặt n ận t  c  em t     n  

 n   n  s  n ư m t g a   o n của t  t ng   n  s   t     n   n   n  s  c ưa  ư c 

n  n n ận n ư m t ng n  luật   c lập v  t ẩm quyền c  t   của từng c ủ t   trong 

t     n   n   n  s  c ưa  ư c p ân   n  r   

   c  t    óa P  p lện  t     n   n p  t t   Tòa  n n ân dân T   cao-   N   

v -V ện k  m s t n ân dân t   cao     an   n  T  ng tư l  n ng n  s  03/TTLN 

ng y 30/6/1993  ướng d n t  c   ện m t s  quy   n  của P  p lện  về t ủ t c  ưa 

ngư      k t  n v o Tr   g am    c  p   n    n  p  t; v ệc  o n  t m   n  c   t   

  n   n p  t t   g  m t      n c  p   n    n  p  t t ; v ệc  ưa ngư    ang c  p 

  n    n  p  t t     m c  ện  tâm t  n v o c  sở c uy n k oa      t  u c c  a 

 ện ; g    quy t ngư    ang c  p   n    n  p  t t  c  t trong tr   g am; v n  ề 

tr c   u t ngư    ang c  p   n    n  p  t t    

 ây l  l n   u t  n  o t   ng t     n   n p  t t     g   n ận ở t m P  p 

lện     ều n y t     ện s  p  t tr  n của p  p luật V ệt Nam trong l n  v c t     n  

 n   n  s   V ệc g   n ận n y k  ng n  ng t o c  sở p  p lý trong qu n lý N   

nước m  còn   m   o quyền  l    c    p p  p c o ngư      k t  n p  t t  m  p  p 

luật    quy   n   Tuy n   n  trong qu  tr n  t  c   ện  P  p lện  n y v n còn m t 

s    t cập    n c   c n  ư c s a        p     p   n vớ  t  c t  n  

Ng y 21 t  ng 12 năm 1999  k    p t   6  Qu c     k óa X    t  ng qua    

luật   n  s   có   ệu l c ng y 01/7/2000     t     n     luật   n  s  năm 1999  

ng y 21/12/1999 Qu c        t  ng qua Ng   quy t s  32/1999/QH10 v  ng y 

28/01/2000   y  an T ư ng v  Qu c      an   n  Ng   quy t 229/2000/NQ-

U TVQH10  ướng d n v ệc t     n   n     vớ  trư ng   p m  n t     n    n  

p  t t    n      vớ  m t s  t   m     luật   n  s  năm 1985 có quy   n    n  p  t 

t    n ; v ệc m  n c  p   n    n  p  t     vớ  ngư      k t  n trước ng y c ng    

   luật   n  s  năm 1999 về   n  v  m     luật   n  s  trước  ây quy   n  l  t   
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p  m n ưng    luật   n  s  năm 1999 k  ng quy   n  l  t   p  m  C c quy   n  

của    luật   n  s  năm 1999 v  c c  ướng d n t     n  mặc d  k  ng   n t u n 

t u c l n  v c t     n   n   n  s  n ưng v ệc t     n  trong t  c t  n l  n quan tr c 

t  p   n c ng t c t     n   n v  t c   ng   n quyền l   của ngư      k t  n  

Ngo   c c quy   n  tr n  trong g a   o n n y N   nước ta còn có c c Ng   

  n  của C  n  p ủ quy   n  c   t  t về v ệc t     n   n     vớ  c c   n  p  t v  

  ện p  p tư p  p k  c n au n ư Ng     n  s  61/2000/N -CP ngày 30/10/2000 

của C  n  p ủ quy   n  v ệc t     n    n  p  t t  c o  ưởng  n treo; Ng     n  

60/2000/N -CP ng y 30/10/2000 của C  n  p ủ quy   n  v ệc t     n    n  p  t 

c   t o k  ng g am g  ; Ng     n  59/2000/N -CP ng y 30/10/2000 của C  n  p ủ 

quy   n  v ệc t     n    ện p  p g  o d c t       p ư ng  t   tr n     vớ  ngư   

c ưa t  n  n  n p  m t  ; Ng     n  53/2001/N -CP ng y 23/8/2001 của C  n  

p ủ  ướng d n t     n  c c   n  p  t c m cư trú v  qu n c   Từ  ó  t     ện N   

nước ta quan tâm   n c ng t c t     n   n   n  s   c  t   l  n  ệm v   quyền   n 

của Tòa  n n ân dân v  c c văn   n về t     n   n   n  s  ng y  ư c  an   n  

n  ều   n  l m t ền  ề c o s    n  t  n  v  p  t tr  n t  n  m t ng n  luật   c lập   

 . . Ph p  uật thự   ịnh v  thẩm quy n  ủ  Tò   n nhân dân trong thi 

hành  n hình sự 

2.2.1. Q   đị       Bộ       ố  ụ            ă  2003  

K  t ừa c c quan n ệm trước  ây     luật t  t ng   n  s  năm 2003 v n  em 

t     n   n   n  s  l  m t g a   o n của qu  tr n  t  t ng   n  s      luật n y d n  

r  ng p  n t   năm từ   ều 255   n   ều 271 quy   n  về t     n   n   n  s      

quy   n  c  t   t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong v ệc ra quy t   n  t     n  

 n; ra quy t   n   o n t     n   n  t m   n  c   t     n   n p  t t     n  c   c  p 

  n   n p  t t ; m  n g  m t      n c  p   n   n; g   c c   n  n  quy t   n  v  

t  c   ện c      t  ng k     o c o về t     n   n   n  s ; g    quy t k   u 

n   N   l m luật nước ta từng quan    m r ng t     n   n   n  s  l  m t g a   o n 

trong qu  tr n  t  t ng n n k    ây d ng v  t  ng qua    luật t  t ng   n  s   ều 

d n  m t p  n r  ng   ệt quy   n  về t     n    n  n v  quy t   n  của Tòa  n  c  
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t   quy   n  n  ệm v   quyền   n của Tòa  n  Tuy n   n  k  ng p    t t c  c c quy 

  n  về t     n   n v  quy t   n  của Tòa  n  ều  ư c quy   n    y  ủ trong    

luật t  t ng   n  s  m  còn  ư c quy   n  trong c c văn   n dướ  luật k  c n ư 

Ng     n   P  p lện    

C c văn   n p  p luật   ều c  n  về t     n   n   n  s  v  quy t   n  của 

Tòa  n  ư c  an   n  n ư Ng   quy t s  01/2007/NQ-H TP ng y 02/10/2007 của 

H     ng t ẩm p  n Tòa  n n ân dân t   cao  ướng d n  p d ng m t s  quy   n  

của    luật   n  s  về t      ệu t     n    n  n  m  n c  p   n    n  p  t  g  m 

t      n c  p   n    n  p  t v  Ng   quy t s  02/2010/NQ-H TP ng y 

02/10/2007 của H     ng T ẩm p  n Tòa  n n ân dân t   cao    sung m t s  

 ướng d n của Ng   quy t s  01/2007/NQ-H TP ng y 02/10/2007; T  ng tư l  n 

t c  s  02/2005/TTLT ng y 17/06/2005 của Tòa  n n ân dân t   cao-V ện k  m s t 

n ân dân t   cao-   Tư p  p-   C ng an-   T   c  n   ướng d n v ệc m  n  g  m 

t     n   n     vớ  k o n t ền p  t   n p    

                                                                           

     

- Quy t   n  t     n   n:  

T eo quy   n  t     ều 269    luật t  t ng   n  s  năm 2003 v  c c   ều 57  

58  59  76    luật   n  s  t   Tòa  n n ân dân có n  ệm v  ra quy t   n  t     n  

 n   n  s      vớ    n  n do Tòa  n m n    t       có   ệu l c p  p luật  N  ng 

  n  n v  quy t   n   ư c t     n  l  n  ng   n  n v  quy t   n  của Tòa  n c p 

s  t ẩm k  ng    k  ng c o  k  ng ng   t eo tr n  t  p úc t ẩm    có   ệu l c 

p  p luật  n  ng   n  n v  quy t   n  của Tòa  n n ân dân c p p úc t ẩm  n  ng 

quy t   n  của Tòa  n g    quy t t eo t ủ t c g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm  Về 

nguy n t c t    m     n  n  quy t   n     có   ệu l c p  p luật  ều p     ư c t   

  n  ng   m c  n  v  p     ư c c c c  quan  t  c  c v  m   c ng dân t n tr ng  

C  n ân  c  quan  t  c  c   u quan trong p  m v  tr c  n  ệm của m n  p    c  p 

  n  ng   m c  n    n  n  quy t   n  của Tòa  n v  p    c  u tr c  n  ệm trước 

p  p luật về v ệc c  p   n   ó  25   Tuy n   n  n  ng   n  n  quy t   n  Tòa  n 
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n ân dân    tuy n       c o k  ng p  m t    m  n tr c  n  ệm   n  s   m  n   n  

p  t   p d ng   n  p  t t  k   t      n p  t t    ng  oặc ng n   n t      n    t m 

g am  quy t   n    n  c   v   n của Tòa  n n ân dân c p s  t ẩm  oặc quy t   n  

  n  c     ủy   n  n s  t ẩm trong trư ng   p    c o    c  t  c n  c o t   p   n 

tòa   u c   n l   c ng k a   Trong trư ng   p    c o  ang    t m g am  Tòa  n c p 

s  t ẩm quy t   n    n  c   v   n  k  ng k t t    m  n tr c  n  ệm   n  s   m  n 

  n  p  t c o    c o    n  p  t k  ng p    l  t  g am  oặc p  t t  n ưng c o  ưởng 

 n treo  oặc k   t      n p  t t    ng  oặc ng n   n t      n    t m g am t     n 

 n  oặc quy t   n  của Tòa  n  ư c t     n  ngay  mặc d  v n có t      k  ng c o  

k  ng ng    T     n  ngay  ư c    u l   ủy   ện p  p t m g am v  H     ng   t 

    an   n  quy t   n  t     n  trong c c trư ng   p tr n n ưng về nguy n t c   n 

 n có   ệu l c p  p luật mớ   ư c ra quy t   n  t     n   n  N  ng p  n   n  n    

k  ng c o  k  ng ng   t   Tòa  n c ưa ra quy t   n  t     n   n t eo quy   n  

k o n 1   ều 277    luật t  t ng   n  s       vớ    n  n   n  s  có p  n tr c  

n  ệm dân s  t   p  n tr c  n  ệm dân s  do c  quan t     n   n dân s  ra quy t 

  n  t     n   n  Tòa  n có n  ệm v  ra quy t   n  t     n      vớ  n  ng   n  

p  t    sung n ư qu n c    c m   m n  ệm c  c v     n  p  t tr c  u t T eo 

luật   n   c ủ t   t     n   n g m c  quan C ng an t     n    n  p  t tr c  u t  t  

có t      n  t  c ung t ân v  t am g a H     ng t     n    n  p  t t    n ; C  n  

quyền     p ư ng  t   tr n  oặc c  quan  t  c  c n   ngư      k t  n cư trú  oặc 

l m v ệc có n  ệm v  t eo d    g  o d c  g  m s t v ệc c   t o của n  ng ngư   

 ư c  ưởng  n treo  oặc    p  t c   t o k  ng g am g  ; V ệc t     n    n  p  t 

qu n c    c m cư trú  tước m t s  quyền c ng dân  c m   m n  ệm c  c v   c m 

  n  ng ề  oặc l m c ng v ệc n  t   n  do C  n  quyền p ư ng      t   tr n  oặc 

c  quan  t  c  c n   t     n   n   m n  ệm  trong  ó c  quan t     n   n dân s  có 

n  ệm v  t     n    n  p  t t ền  

R  ng   n  p  t t ền d  l    n  p  t c  n   ay   n    t    sung t   do c  

quan t     n   n dân s  ra quy t   n  t     n      v ệc  ưa   n  n  quy t   n  ra 

t     n   úng quy   n  t   c n   c   n   úng t      n  n có   ệu l c p  p luật   ay 
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nó  c c  k  c p      c   n   úng t      n ra quy t   n  t     n   n   n  s  k     t 

t      n k  ng c o  k  ng ng     

   v ệc  ưa ngư      k t  n   n tr   g am t     n   n t   trong t      n   y 

ng y k  từ ng y   n  n  quy t   n  s  t ẩm có   ệu l c p  p luật  oặc k  từ ng y 

n ận  ư c   n  n  quy t   n  p úc t ẩm  quy t   n  g  m   c t ẩm  quy t   n  t   

t ẩm t   C  n   n Tòa  n n ân dân       s  t ẩm p    ra quy t   n  t     n   n 

 oặc ủy t  c c o Tòa  n n ân dân k  c c ng c p ra quy t   n  t     n   n t eo quy 

  n   Quy t   n  t     n   n p     ư c t  c   ện t eo m u t  ng n  t v    y  ủ 

c c t  u c   t eo quy   n  t   k o n 2   ều 256    luật t  t ng   n  s  v   ư c g   

  n V ện k  m s t n ân dân c ng c p  C  quan t     n   n   n  s  c ng c p  Tr   

g am v  ngư      k t  n  

C  n   n Tòa  n n ân dân có t ẩm quyền có n  ệm v  ra quy t   n  t     n  

 n   n  s  trong t      n   y ng y  ao g m c  ng y l m v ệc v  ng y ng    V ệc 

g ao   n  n v  quy t   n  p úc t ẩm trong t      n mư   ng y k  từ ng y tuy n  n 

 oặc ng y ra quy t   n  t   Tòa  n c p p úc t ẩm p    g     n  n  oặc quy t   n  

p úc t ẩm c o ngư   k  ng ng    Tòa  n  V ện k  m s t  c  quan C ng an n      

   s  t ẩm  ngư      k  ng c o  ngư   có quyền l    ng  a v  l  n quan   n v ệc 

k  ng c o  k  ng ng    oặc ngư       d ện   p p  p của     c  quan t     n   n 

dân s  có t ẩm quyền trong trư ng   p   n  n p úc t ẩm có tuy n   n  p  t t ền  

t c  t u t   s n v  quy t   n  dân s  Trong trư ng   p Tòa p úc t ẩm Tòa  n 

n ân dân t   cao   t    p úc t ẩm t   t      n n y có t   d     n n ưng k  ng quá 

25 ng y n ưng   ệu l c của quy t   n  g  m   c t ẩm v  v ệc g ao quy t   n  g  m 

  c t ẩm v    ệu l c của quy t   n  t   t ẩm v  v ệc g ao quy t   n  t   t ẩm  quy 

  n  trong t      n mư   ng y k  từ ng y ra quy t   n  H     ng g  m   c t ẩm  

t   t ẩm p    g   quy t   n  g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm c o ngư      k t  n  

ngư   k  ng ng    Tòa  n  V ện k  m s t  c  quan C ng an n   Tòa  n n ân dân    

  t    s  t ẩm    

Trong trư ng   p ngư      k t  n p  t t  g am n ưng  ang t   ngo   t   Tòa 

án nhân dân p    t ng   t quy t   n  c o    v  g     n c  quan C ng an c ng c p 
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    p g    t     n   n trong trư ng   p    k  ng t  nguyện t     n   Quy t   n  t   

  n    n  p  t     vớ  ngư      p  t t  g am n ưng  ang t   ngo   trong trư ng   p 

ngư      k t  n có   a c   t ư ng trú ở  uyện  oặc t n  k  c  T eo quy   n  t   

  ều 256    luật t  t ng   n  s  t   C  n   n Tòa  n n ân dân      t    s  t ẩm 

p    ra quy t   n  ủy t  c   n Tòa  n n ân dân n   ngư      k t  n t ư ng trú    

C  n   n Tòa  n n   n ận ủy t  c có n  ệm v  ra quy t   n  t     n    n  p  t t    

Về v ệc ủy t  c c o Tòa  n n ân dân c ng c p ra quy t   n  t     n   n: Tòa 

 n n ân dân k  c c ng c p l  c ng c p  uyện  oặc Tòa  n n ân dân c p t n   C  n  

 n ra quy t   n  ủy t  c v  cung c p    s  l  n quan c o Tòa  n n ân dân  ư c ủy 

t  c t  c   ện ra quy t   n  t     n   n   n  s   

- Quy t   n   o n t     n   n: 

Ho n t     n   n l  v ệc Tòa  n n ân dân    ra quy t   n  t     n   n     vớ  

ngư           n  p  t t   ang  ư c t   ngo   n ưng   t t  y có n  ng căn c  quy 

  n  t     ều 61    luật   n  s   oặc   t t  y có căn c  k  c    c ưa  u c    p    

c  p   n    n  p  t t eo t      n quy   n  t   C  n   n Tòa  n n ân dân có t ẩm 

quyền ra quy t   n   o n c  p   n    n  p  t t   N u qu  t      n   y ng y k  từ 

ng y   t t      n  o n c  p   n    n  p  t t   ngư      k t  n k  ng có mặt t   C  

quan t     n   n   n  s     n u trong quy t   n     c  p   n    n  p  t t  m  

k  ng có lý do c  n    ng  t   C  quan t     n   n   n  s  p     p g    ngư      k t 

 n    c  p   n   n   

Tòa  n ra n ân dân     an   n  quy t   n  t     n   n có quyền  an   n  

quy t   n   o n t     n   n m  c  t   l  C  n   n t  c   ện quyền n y  N u k  ng 

c  p n ận  o n t   C  n   n ra t  ng   o về v ệc k  ng c  p n ận  o n t     n  

 n v  có tr c  n  ệm g   t  ng   o tr n c o c  quan  t  c  c  c  n ân   n  o n  

Tòa  n có n  ệm v   em   t k  ng ng   của V ện k  m s t trong trư ng   p V ện 

k  m s t k  ng ng   t  ng   o  ay quy t   n  về t     n   n   n  s  của Tòa án, 

k    ó Tòa  n có quyền  ủy t  ng   o  oặc quy t   n   o n  ay   c k  ng ng   

của V ện k  m s t  Tòa  n có t ẩm quyền  an   n  quy t   n   o n t     n   n 
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t eo  ề ng   của c  quan  t  c  c  c  n ân  ay t  m n  k   t  y c n t   t có quyền 

ban hành quy t   n   o n t     n   n   n  s    

Tòa  n n ân dân p    có n  ệm v  t eo d   về v ệc  o n c  p   n    n  p  t 

t   C c t  u c   t eo d   p     ư c t     ện n ư    v  t n ngư      k t  n  s    n  n  

quy t   n     có   ệu l c p  p luật  ng y t  ng năm của   n  n  quy t   n  t     n  

 n  t   dan  v  m c   n  p  t t   lý do  ư c  o n c  p   n    n  p  t t   quy t 

  n   o n c  p   n    n  p  t t  s   ng y t  ng năm  t    g an  ư c  o n  ng y   t 

  n  o n   o n l n t   m y  Từ n  ng t  u c   t eo d    qu n lý nêu trên, Tòa án 

n ân dân có căn c     ra quy t   n  t     n   n v  k   t  y c n t   t  có căn c  

C  n   n có quyền ký quy t   n  c o  o n  Trư ng   p k  ng có căn c  c o  o n 

n a t   t ủ t c     u c ngư      k t  n c  p   n    n  p  t t   úng n ư quy   n  t   

k o n 2   ều 261    luật t  t ng   n  s    

     vớ  n  ng trư ng   p     ện  nặng t   p    có k t luận của  ện  v ện 

c p t n  trở l n t   Tòa  n c o  o n có t      n n ư tr n  n u Tòa  n c o  o n   n 

k   s c k  e p  c     t   p    có s  k  m tra về s c k  e      c   n   ện  c ưa     

p  c  Tuy n   n v ệc c   k t qu  của  ện  v ện v   ện  v ện n o có  ủ   ều k ện 

k t luận về t n  tr ng của     n l  v n  ề c ưa  ư c quy   n  c  t   v    ều  ó d n 

  n v ệc  ưa  ư c     n t     n  k o d   t    g an  K    em   t n u t  y có  ủ   ều 

k ện t   C  n   n Tòa  n    ra quy t   n  t     n   n c o ngư      k t  n  ư c 

 o n c  p   n   n  oặc k  ng c  p n ận t   p    t  ng   o n u r  lý do k  ng 

c  p n ận  K     t t    g an  o n t     n   n t   C  n   n Tòa  n n ân dân    ra 

quy t   n   o n c  p   n    n  p  t t  p    ra quy t   n  t     n    n  p  t t  v  

g   ngay quy t   n  t     n   n c ng   n  n  quy t   n  p  t t     có   ệu l c p  p 

luật c o c  quan C ng an c ng c p v  ngư      k t  n trước k     t t      n  o n 

c  p   n    n  p  t t   

- T m   n  c   t     n   n: 

T m   n  c   c  p   n   n l  v ệc Tòa  n n ân dân c o ngư    ang c  p 

  n    n  p  t t  t m t    k  ng p    c  p   n    n  p  t t  k   có c c căn c  quy 

  n  t   k o n 1   ều 61 v    ều 62    luật   n  s   Ngư    ang c  p   n    n  
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p  t t  t u c     tư ng của v ệc t m   n  c   l  ngư      k t  n p  t t  g am   ang 

   g am g    oặc c   t o t   c c tr   g am  T ẩm quyền n y t u c C  n   n Tòa  n 

n ân dân c p t n   oặc c p  uyện    ra quy t   n  t     n   n  V ệc t m   n  c   

c  p   n    n  p  t t       t    t eo t ủ t c g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm p    do 

ngư      k  ng ng    oặc do Tòa  n c p g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm quy t   n   

C  n   n Tòa  n n ân dân    ra quy t   n  t     n   n  em   t  quy t   n  c o 

ngư    ang c  p   n    n  p  t t   ư c t m   n  c   c  p   n    n  p  t t  k   có 

   s   ề ng   t m   n  c   c  p   n    n  p  t t  do V ện k  m s t n ân dân c ng 

c p  oặc  an g  m t   Tr   g am  Tr   t m g am lập v  g     n Tòa  n n ân dân    

s   ề ng   t m   n  c   c  p   n    n  p  t t    

T eo quy   n  t     ều 62    luật   n  s  t   ngư    ang c  p   n    n  

p  t t  m  t u c m t trong c c trư ng   p quy   n  t   k o n 1   ều 61    luật 

  n  s  t   có t    ư c t m   n  c   c  p   n    n  p  t t   K  c vớ   o n c  p 

  n    n  p  t t   Tòa  n c    em   t v ệc t m   n  c   c  p   n    n  p  t t  tr n 

c  sở  ề ng   của V ện k  m s t n ân dân  oặc  an g  m t   tr   g am n   ngư      

k t  n  ang c  p   n    n  p  t t   

 C  n   n Tòa  n c p t n  n   ngư    ang c  p   n    n  p  t t  có t   c o 

ngư    ó  ư c t m   n  c   c  p   n    n  p  t t   25   trong trư ng   p quy   n  

t      m a k o n 1   ều 61 v    ều 62    luật   n  s   C  n   n Tòa  n    ra 

quy t   n  t     n   n có t   c o ngư    ang c  p   n    n  p  t t  trong c c 

trư ng   p quy   n  t   c c    m    c v  d k o n 1   ều 61 v    ều 62    luật   n  

s   

 C  n   n Tòa  n n ân dân c p t n  n   ngư    ang c  p   n    n  p  t t  có 

t   c o ngư      k t  n p  t t    ang c  p   n    n  p  t t   ư c t m   n  c   c  p 

  n    n  p  t t  n u ngư    ó     ện  nặng [25    ây l  m t quy   n  mớ  so vớ  

quy   n  trước  ây l  C  n   n Tòa  n n ân dân    ra quy t   n  t     n   n có 

t ẩm quyền ra quy t   n  t m   n  c   trong m   trư ng   p  Nguy n n ân của s  

thay     n y l  do quy   n  trước  ây k  ng p     p  ở  l  sau k   có quy t   n  

t     n   n   n  s   c  quan C ng an s   ưa ngư   p    c  p   n    n  p  t t     
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c   t o t   c c tr   g am v  t  c t  l  k  ng p    tr   g am n o c ng g n n   Tòa  n 

nhân dân    ra quy t   n  t     n   n   o  ó  k   ngư      k t  n     ện  nặng  v ệc 

 em   t  g    quy t    có t   ra quy t   n  t m   n  c   t ư ng k  ng k p t     Quy 

  n  C  n   n Tòa  n n ân dân c p t n  n   ngư    ang c  p   n    n  p  t t  có 

t ẩm quyền  em   t  ra quy t   n  t m   n  c   s    m   o t uận l   v  n an  

c óng  k p t      n k   ngư   c  p   n    n  p  t t      ện  nặng  C  n   n Tòa 

 n n ân dân    ra quy t   n  t     n   n có t   c o ngư    ang c  p   n    n  p  t 

t   ư c t m   n  c   c  p   n    n  p  t t  trong c c trư ng   p quy   n  t   c c 

   m    c v  d k o n 1   ều 61 v    ều 62    luật   n  s   

N ư vậy  C  n   n Tòa  n n ân dân c p t n  n   ngư    ang c  p   n   n 

mớ  có quyền c o t m   n  c   c  p   n    n  p  t t  trong trư ng   p ngư      

k t  n  ện  nặng  C c trư ng   p còn l   do C  n   n Tòa  n n ân dân    ra quy t 

  n  t     n   n  em   t  quy t   n  c o ngư    ang c  p   n    n  p  t t   ư c 

t m   n  c   c  p   n   n  ay k  ng k   có    s   ề ng   t m   n  c    H  s  t m 

  n  c   do V ện k  m s t n ân dân c ng c p  oặc  an g  m t   Tr   g am  Tr   t m 

g am lập  Tuy n   n  v ệc t m   n  c   c  p   n    n  p  t t       t    t eo t ủ t c 

g  m   c t ẩm  t   t ẩm t   do ngư   k  ng ng    oặc do Tòa  n c p g  m   c 

t ẩm  t   t ẩm quy t   nh. 

 Sau k   n ận  ư c    s   ề ng   t m   n  c   trong t      n năm ng y l m 

v ệc t   C  n   n Tòa  n n ân dân có t ẩm quyền  em   t v  ra quy t   n  c  p 

n ận  ay l  t  ng   o k  ng c  p n ận  N u    s  c ưa   y  ủ t   C  n   n có 

quyền ra văn   n t  ng   o c o c  quan  t  c  c lập    s        sung  l m r  t  m  

Tòa  n có n  ệm v  g   quy t   n  c o c  quan  t  c  c  c  n ân có y u c u  

c  n  quyền n       n cư trú  ay l m v ệc  V ện k  m s t n ân dân có quyền k  ng 

ng   t  ng   o k  ng c  p n ận t m   n  c   của Tòa  n v  Tòa  n có tr c  n  ệm 

g    quy t k  ng ng   tr n  K     t t      n t m   n  c   c  p   n    n  p  t t   

C  n   n Tòa  n n ân dân    ra quy t   n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t  

p    ra quy t   n  t     n   n     vớ  p  n   n  p  t còn l   v  g   ngay quy t   n  
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 ó c o c  quan C ng an c ng c p n   Tòa  n    ra quy t   n  t m   n  c   v  

ngư      k t  n  

  Tòa  n có n  ệm v  lập    s  t eo d      k     t   n  oặc lý do t m   n  

c   k  ng còn    ra quy t   n  t  p t c t     n    n  p  t t      vớ  ngư      k t  n 

v  còn p    t eo d   n  ng quy t   n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t  do Tòa 

 n c c t n  k  c g   về  25    C  n   n Tòa  n n   ngư    ư c t m   n  c   c  p 

  n    n  p  t t  cư trú    c  a  ện  có tr c  n  ệm p      p vớ  c  n  quyền     

p ư ng  t   tr n  ư c g ao qu n lý ngư    ư c t m   n  c   t eo d   v ệc c  p   n  

quy t   n  t m   n  c   của ngư    ư c t m   n  c   c  p   n    n  p  t t   2   

N u t  y s c k  e của       p  c     t   p      o ngay c o C  n   n Tòa án nhân 

dân    ra quy t   n  t m   n  c      Tòa  n ra ngay quy t   n  t     n    n  p  t 

t   Trư ng   p t  y k ó   n  g   l  s c k  e của ngư      k t  n    p  c      ay 

c ưa t   C  n   n Tòa  n n ân dân c p t n  n   ngư      k t  n cư trú    c  a  ện  

có tr c  n  ệm trưng c u g  m   n  s c k  e c o     K t luận của H     ng g  m 

  n  y k oa c p t n  trở l n l  căn c     C  n   n Tòa  n    ra quy t   n  t m   n  

c   c  p   n    n  p  t t  ra quy t   n  t  p t c t     n   n     vớ      ay k  ng  

N ư vậy  mặc d  C  n   n Tòa  n n ân dân n   ngư      k t  n cư trú k  ng ra 

quy t   n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t  n ưng v n p    t eo d   t n  tr ng 

về s c k  e của ngư      k t  n v  l m t ủ t c trưng c u g  m   n  s c k  e      c 

  n  t n  tr ng  ện  của ngư      k t  n   

Tòa  n có n  ệm v  p      p vớ  c  n  quyền   a p ư ng n       n cư trú 

 ay l m v ệc  ư c t m   n  c   t     n   n    t eo d   v ệc c  p   n  trong t    

g an  o n  ay t m   n  c   t     n   n  Trong t    g an t m   n  c   t     n   n m  

    n p  m t   mớ  t   Tòa  n n ân dân có n  ệm v   u c     n t     n   n  

                                                         

T    n  l    n  p  t  ặc   ệt c    p d ng     vớ  ngư   p  m t    ặc   ệt ng   m 

tr ng  T    n  l    n  p  t ng   m k  c n  t  tước    quyền  ư c s ng của ngư   

p  m t    N u có s  sa  sót  n  m l n trong t     n   n t    n  t   có t   gây ra  ậu 

qu   ặc   ệt ng   m tr ng  n u    t     n   ong t   k  ng t   k  c p  c  ư c  
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C  n  v  vậy p  p luật quy   n  c c tr n  t  t ủ t c về   n  p  t t    n  r t 

c ặt c       luật t  t ng   n  s     d n  01 C ư ng  c ư ng XXVI  quy   n  về 

t     n    n  p  t t    n   H     ng T ẩm p  n Tòa  n n ân dân t   cao c ng  an 

  n  ng   quy t s  02/2007/NQ-H TP ng y 02/10/2007     ướng d n  p d ng 

t  ng n  t c ư ng XXVI của    luật t  t ng   n  s    

T eo  ó  k   ngư      k t  n t    n  k  ng l m   n   n ân g  m   n  p  t t  

  n  v  Tòa  n    s  t ẩm    n ận  ư c quy t   n  k  ng k  ng ng   của C  n  

án Tòa án n ân dân t   cao v  quy t   n  k  ng k  ng ng   của V ện trưởng V ện 

k  m s t n ân dân T   cao  oặc ngư      k t  n t    n  có l m   n   n ân g  m   n  

p  t t    n  v  Tòa  n    s  t ẩm    n ận  ư c quy t   n  k  ng k  ng ng   của 

Chánh án Tòa án nhân dân t   cao  quy t   n  k  ng k  ng ng   của V ện trưởng 

V ện k  m s t n ân dân t   cao v    n sao quy t   n  của C ủ t c  nước   c   n 

  n ân g  m   n  p  t t    n   Ngư      k t  n t    n  k  ng l m   n   n ân g  m 

  n  p  t t    n  v  Tòa  n    s  t ẩm    n ận  ư c quy t   n  g  m   c t ẩm 

 oặc quy t   n  t   t ẩm của H     ng T ẩm p  n Tòa  n n ân dân t   cao k  ng 

c  p n ận k  ng ng   v  g   nguy n   n  n t    n   Ngư      k t  n t    n  có l m 

  n   n ân g  m   n  p  t t    n  v  Tòa  n    s  t ẩm    n ận  ư c quy t   n  

g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm của H     ng T ẩm p  n Tòa  n n ân dân t   cao 

k  ng c  p n ận k  ng ng    g   nguy n   n  n t    n  v    n sao quy t   n  của 

C ủ t c  nước   c   n   n ân g  m   n  p  t t    n   K    ủ   ều k ện tr n t   Tòa 

án ra quy t   n  t     n   n  ây l  c  quan duy n  t có t ẩm quyền n y  V    ện 

nay Tòa  n có t ẩm quyền   t    s  t ẩm t   p  m có k ung   n  p  t cao n  t l  

Tòa  n c p t n  v  t eo quy   n  t   Tòa  n      t    s  t ẩm có tr c  n  ệm ra 

quy t   n  t     n   n v  t  c  c t     n  k     n  n có   ệu l c p  p luật  Trước 

k   ra quy t   n  t     n   n  oặc trong qu  tr n  t     n    n  p  t t    n  m  

p  t   ện ngư      k t  n l  p   n  có t a   oặc nu   con dướ  36 t  ng tu   t   

C  n   n Tòa  n    ra quy t   n  t     n   n  oặc H     ng t     n   n t    n  

p     o n t     n   n t    n  t eo   ều 58 Luật t     n   n   n  s  v    o c o l n 

C  n   n Tòa  n n ân dân t   cao    C  n   n Tòa  n n ân dân t   cao  em   t 
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c uy n   n  p  t từ t    n   u ng c ung t ân    ều n y c o ta t  y r ng Tòa  n 

c p t n  có t ẩm quyền t     n    n  p  t t    n  n ưng k  ng có quyền  em   t 

g  m   n  p  t k   có căn c  quy   n  t     ều 35    luật   n  s   m  t ẩm quyền 

n y t u c C  n   n Tòa  n n ân dân t   cao  V ệc quy   n  n ư vậy l  do t n  c  t 

ng   m tr ng của   n  p  t t    n  v  v ệc quy t   n  g  m   n  p  t cao n  t 

 ư c quy   n  trong    luật   n  s  p    do ngư     ng   u ng n  tư p  p quy t 

  n    

                                                        

- Quy t   n  g  m t      n c  p   n    n  p  t: 

Trong qu  tr n  c  p   n    n  p  t n u ngư      k t  n có n  ều t  n      ay 

t c  c c c  p   n   ư c m t p  n   n  p  t n ưng    lâm v o  o n c n  k n  t  

 ặc   ệt k ó k ăn k o d   do t   n ta     a  o n  ta  n n  oặc  m  au  t   Tòa  n 

nhân dân có t    em   t g  m c  p   n    n  p  t  m t ngư   có t    ư c  em   t 

g  m n  ều l n, tuy n   n p      m   o  t n  t m t p  n  a  m c   n  p  t    

tuy n  Ngo   ra  p  p luật còn quy   n   ư c g  m trong trư ng   p  ặc   ệt   

T eo quy   n  t     ều 58    luật   n  s  t   Tòa  n n ân dân có t ẩm quyền 

  t g  m m c   n  p  t c   t o k  ng g am g    t  có t      n  t  c ung t ân  p  t 

t ền      vớ    n  p  t c   t o k  ng g am g   k     t g  m p    tuân t ủ t eo quy 

  n  vớ    ều k ện   n  lư ng l  p    có t    g an c  p   n  m t p  n  a t      n 

v    ều k ện   n  t n  tư ng t  n ư v ệc c  p   n  t    g an t   t  c  mớ   ư c 

 em   t g  m l n   u   

Trong t      n  a ng y l m v ệc  C  n   n n ận    s   ề ng   p ân c ng 

m t T ẩm p  n p   tr c  v ệc   t g  m t     n   n  Trong t      n mư   ng y l m 

v ệc T ẩm p  n có n  ệm v  t  ng   o c o V ện k  m s t ng y mở p   n   p  

trong t      n 15 ng y T ẩm p  n p    t  n   n  mở p   n   p n u    s  c ưa   y 

 ủ t   T ẩm p  n có quyền y u c u cung c p l m r     s   P   n   p g m 03 T ẩm 

p  n v  01 K  m s t v  n v  T ẩm p  n  ư c p ân c ng p   tr c     s  tr n    y  

    d ện V ện k  m s t p  t    u quan    m v  H     ng quy t   n   N ư vậy  v ệc 

 an   n  quy t   n  c  p n ận g  m t      n c  p   n    n  p  t  ay quy t   n  
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k  ng c  p n ận g  m t      n c  p   n    n  p  t trong trư ng   p n y t ẩm 

quyền t u c về H     ng c   k  ng p    t ẩm quyền c  n ân m t T ẩm p  n      

- Quy t   n  m  n c  p   n    n  p  t: 

M  n c  p   n    n  p  t t   ư c quy   n  t     ều 57    luật   n  s      

vớ  n  ng trư ng   p   n  n có   ệu l c p  p luật n ưng c ưa c  p   n   oặc    

c  p   n   ư c m t p  n   n  p  t t   có t    ư c Tòa  n n ân dân  em   t c o 

m  n c  p   n    n  p  t t  n u  ủ n  ng   ều k ện quy   n   T eo  ề ng   của 

V ện trưởng V ện k  m s t n ân dân  Tòa  n n ân dân có t   quy t   n  m  n c  p 

  n  to n      n  p  t   

Tòa  n có t ẩm quyền   t m  n t      n c m cư trú l  Tòa  n n ân dân t     a 

p ư ng c m cư trú của ngư   c  p   n   n  M  n c  p   n    n  p  t l  v ệc Tòa 

 n có t ẩm quyền ra quy t   n  k  ng  u c ngư         k t  n p    c  p   n    n  

p  t m  Tòa  n    tuy n   ở  l   n   c m cư trú mớ  có quyền c o ngư      k t  n 

cư trú  ay k  ng  T eo  ề ngh  của  y ban nhân dân c p    n   ngư i b  c m cư trú 

về cư trú  C  quan t     n   n   n  s  của C ng an c p huyện lập h  s   ề ngh  

Tòa án cùng c p xét mi n ch p hành th i h n c m cư trú còn l i. 

Ngo   ra Tòa  n có t ẩm quyền ra quy t   n   em   t m  n c  p   n    n  

p  t     vớ   a    n  p  t c  n  l  p  t t ền  c   t o k  ng g am g   v     n  p  t 

   sung l  qu n c    

Ngư      k t  n  ư c m  n c  p   n    n  p  t k    ư c  ặc     oặc         

    vớ  ngư      k t  n về t    t ng   m tr ng     ư c  o n c  p   n    n  p  t 

t eo quy   n  t     ều 61    luật   n  s   n u trong t    g an  ư c  o n    lập 

c ng  t   t eo  ề ng   của V ện trưởng V ện k  m s t  Tòa  n có quyền quy t   n  

m  n c  p   n    n  p  t      vớ  ngư      k t  n p  t t  về t    t ng   m tr ng    

 ư c t m   n  c   c  p   n    n  p  t t eo quy   n  t     ều 62    luật   n  s   

n u trong t    g an  ư c t m   n  c      lập c ng  t   t eo  ề ng   của V ện trưởng 

V ện k  m s t  Tòa  n có quyền quy t   n  m  n c  p   n  p  n   n  p  t còn l    

Tòa  n có quyền quy t   n  m  n c  p   n    n  p  t t  trư ng   p ngư      k t  n 

p  m t   n ẹ c         p  t t  từ 05 năm trở  u ng m  v   ện  tật  s n  con  oặc 
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 o n c n  qu  k ó k ăn  ư c t m  o n t     n   n n  ều l n  t    g an t m  o n    

  ng t      ệu t     n   n m  trong t    g an  ó     k  ng p  m t   mớ   k  ng 

còn nguy    m c o         T eo quy   n  t      m C m c 3 Ng   quy t 

32/1999/QH10 của Qu c     t   k  ng    lý ngư   t  c   ện   n  v  m     luật 

  n  s  trước  ây quy   n  l  t   p  m n ưng    luật   n  s  n y k  ng quy   n  

l  t   p  m  Trong trư ng   p ngư    ó       k t  n v   ang c  p   n    n  p  t 

 oặc  ang  ư c t m   n  c   t     n   n  t       ư c Tòa  n c o m  n c  p   n  

p  n   n  p  t còn l    N u ngư      k t  n c ưa c  p   n    n  p  t  oặc  ang 

 ư c  o n t     n   n  t    ư c m  n c  p   n  to n      n  p  t  

  ều 57 B  luật hình s  quy   nh Tòa án có quyền mi n   i với hình ph t 

c m cư trú  k  ng quy   nh về việc rút ng n th i gian c m cư trú t i m t   a 

p ư ng    i vớ  ngư i b  k t  n m  k   có  ủ kiện thì Tòa án có quyền mi n việc 

c m cư trú  ng  a l  c o     ư c t  do cư trú t eo H  n pháp và pháp luật quy   nh. 

C ng c ng mang t n  c  t với việc mi n c m cư trú t   luật quy   n  Tòa  n n   

qu n ch  có quyền mi n th i gian qu n ch    i vớ  ngư i b  k t án kh  có  ủ   ều 

kiện. Ngư      p  t c m cư trú  oặc qu n c    n u    c  p   n    n  p  t  ư c 

m t p  n  a  t      n   n  p  t v  c   t o t t  t   t eo  ề ng   của c  n  quyền   a 

p ư ng n   ngư    ó c  p   n    n  p  t  Tòa  n có t   quy t   n  m  n c  p   n  

p  n   n  p  t còn l   v  t ẩm quyền do H     ng   t ra quy t   n   

Lưu ý:  V ệc g  m t      n  oặc m  n c  p   n  c c   n  p  t k  c  oặc 

g  m t    g an t   t  c  t u c t ẩm quyền quy t   n  của Tòa  n  25]. Tuy nhiên, 

  n  p  t k  c ở  ây k  ng p    l  t t c  c c   n  p  t m   trừ   n  p  t t  có t    

  n  t  c ung t ân  25   c c   n  p  t k  c ở  ây c   l  c c   n    n  p  t có t n  

c  t m  n  g  m   ở  v   c c   n  p  t n ư c n  c o  tr c  u t  t    n   c m   m 

n  ệm c  c v   c m   n  ng ề  oặc l m c ng v ệc n  t   n  tước m t s  quyền 

c ng dân  t c  t u t   s n p  p luật k  ng quy   n  m  n  g  m  

- Quy t   n  rút ng n t    g an t   t  c  của  n treo 

 Án treo l    ện p  p m  n c  p   n    t t  có   ều k ện  ư c  p d ng     

vớ  ngư   p  m t   v  c c t n  t  t g  m n ẹ m    t t  y k  ng c n p    c  p   n  
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  n  p  t t   44  tr 343   Ngư   c  p   n   n treo t   k  ng p    c  p   n    n  

p  t t  m    ều k ện  ặt ra c o ngư   c  p   n   n treo l  p    c  p   n  t    g an 

t   t  c   V  vậy  p  p luật quy   n  c ặt c       vớ  ngư   c  p   n   n treo  n u 

trong t    g an t   t  c  m  p  m t   mớ  t   c uy n t    g an  ư c  ưởng  n treo 

t  n  t  g am c ng vớ    n  p  t của t   mớ    o vậy  trong t    g an t   t  c   

ngư   c  p   n   n treo p    tuân t ủ  úng quy   n  của p  p luật  p    c  u s  

g  m s t của c  n  quyền   a p ư ng n       n cư trú  Từ n  ng quy   n  tr n p  p 

luật k  ng quy   n  về v ệc m  n g  m v ệc c  p   n   n treo m  p  p luật quy 

  n  v ệc rút ng n t    g an t   t  c  của  n treo n  m m c   c  t o   ều k ện  

k uy n k  c  ngư   c  p   n   n treo c  p   n  t t trong t    g an t   t  c   P  p 

luật quy   n  t    g an t   t  c    t  u c     vớ  ngư      k t  n c  p   n   n    

 ủ   ều k ện     n t  có ý t  c r n luyện  s a c  a v  c   t o t t  V ệc rút ng n t    

g an t   t  c      vớ  ngư      k t  n t   v ệc c  p   n   n k t t úc sớm   n t    

g an t   t  c  tuy n trong   n  n   n  s     

Tòa  n có quyền  em   t rút ng n t    g an t   t  c   ư c  n   n  trong  n 

treo   Ngư    ư c  ưởng  n treo    c  p   n   ư c m t p  n  a  t    g an t   

t  c  v  có n  ều t  n    t   t eo  ề ng   của c  quan  t  c  c có tr c  n  ệm g  m 

s t v  g  o d c  Tòa  n có t   rút ng n t    g an t   t  c   25   N ư vậy  ngư   

 ư c  ưởng  n treo p    c  p   n   ư c m t p  n  a  t    g an t   t  c    ây l  

  ều k ện c n    n c n   ó  ngư    ư c  ưởng  n treo c n có   ều k ện  ủ l  p    

có n  ều t  n       ều n y p   t u c v o s    n  g   của c  quan  c  n ân c  u 

tr c  n  ệm g  m s t  g  o d c  K   có  ủ  a    ều k ện tr n t   c  quan có tr c  

n  ệm lập    s  t eo quy   n     Tòa  n  em   t  quy t   n  t  n   n  rút ng n 

t    g an t   t  c  c o ngư    ư c  ưởng  n treo  C  n   n Tòa  n n ân dân có 

t ẩm quyền p ân c ng T ẩm p  n t  c   ện v ệc ng   n c u    s  do c  quan qu n 

lý ngư   c  p   n   n treo  ề ng    sau  ó t  n  lập H     ng   t v  có s  t am g a 

của V ện k  m s t n ân dân   

T ủ t c   t g  m t    g an t   t  c  c o ngư    ư c  ưởng  n treo     ư c 

quy   n  t   k o n 3   ều 238    luật t  t ng   n  s  v   ư c  ướng d n c  t   
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n ư sau:  M t t  n  v  n của Tòa  n tr n    y v n  ề c n  ư c  em   t      d ện 

V ện k  m s t p  t    u ý k  n  Tòa  n ra quy t   n  c  p n ận  oặc   c  ề ng   rút 

ng n t    g an t   t  c   H     ng   t g  m t    g an t   t  c  c o ngư    ư c 

 ưởng  n treo có t   g m  a T ẩm p  n  oặc  a  T ẩm p  n v  m t H   t ẩm 

n ân dân  33   C ủ t   có t ẩm quyền trong v ệc   t rút ng n t    g an t   t  c  

của  n treo l  H     ng n u tr n  T ư ký g      n   n có t   l  c n    t u c    

p ận t     n   n   n  s   oặc T ẩm tra v  n  T ư ký Tòa  n   

                                           

- Quy t   n  m  n  g  m ng  a v   n p  : 

Khi có   n   n m  n g  m ng  a v  t     n   n về  n p   g   c o c  quan t   

  n   n dân s   ang t   lý  oặc văn   n  ề ng     t m  n g  m của V ện k  m s t 

n ân dân t u c trư ng   p quy   n  t   k o n 2   ều 58  k o n 3   ều 76    luật 

  n  s  v   ướng d n t   t  u m c 3 2 v  3 4 m c 3  t  u m c 4 2 v  4 4 m c 4 p  n 

I của T  ng tư l  n t c  s  02/2005/TTLT ng y 17/6/2005 của Tòa  n n ân dân t   

cao-V ện k  m s t n ân dân t   cao-   Tư p  p-   C ng an-   T   c  n   oặc văn 

  n  ề ng   của T ủ trưởng c  quan t     n   n dân s   C  quan t     n   n dân s  

có tr c  n  ệm c uy n    s   ề ng   m  n  g  m t     n   n c o V ện k  m s t 

n ân dân c ng c p k m t eo văn   n  ề ng   Tòa  n n ân dân   t m  n  g  m t   

hành án. T eo  ướng d n t   T  ng tư l  n t c  s  02/2005/TTLT ngày 17/6/2005 thì 

C  quan t     n   n dân s  c p  uyện n   ngư   p    t     n   n cư trú  l m v ệc 

tr c t  p  ề ng   Tòa  n n ân dân c ng c p   t m  n  g  m t     n   n  Trong t    

  n mư   lăm ng y k  từ ng y n ận    s   V ện k  m s t p     em   t v  c uy n 

   s  c o Tòa  n c ng c p k m t eo văn   n n u r  ý k  n của V ện k  m s t về    

s    n m  n g  m t     n   n v  t  ng   o c o c  quan T     n   n dân s     t  C  

quan t     n   n dân s    m   o   ều k ện về    s  v  t ủ t c   c m n    ều k ện 

xin m  n  g  m   

 V ệc   t m  n  g  m ng  a v  t     n   n     vớ  k o n t u n p ngân s c  

n   nước t u c t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân c p  uyện  t  n  p    t      t u c 

t n   Tòa  n p    t   lý    s  trong t      n  a  ng y l m v ệc  k  từ ng y n ận 
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 ư c    s   ề ng     t m  n  g  m ng  a v  t     n   n p    T ẩm p  n  ư c p ân 

c ng g    quy t v  v ệc p    mở p   n   p   t m  n  g  m  n p    P   n   p n y do 

m t T ẩm p  n c ủ tr   có s  t am d  của     d ện V ện k  m s t n ân dân c ng 

c p  c  quan t     n   n dân s      ề ng     t m  n  g  m  K   t  n   n    t m  n  

g  m ng  a v  t     n   n      d ện c  quan T     n   n tr n    y tóm t t    s   ề 

ng   m  n  g  m;     d ện V ện k  m s t n ân dân p  t    u ý k  n về    s  m  n  

g  m  Tr n c  sở  em   t ý k  n của c  quan t     n   n dân s   của V ện k  m s t 

v  căn c  v o    s   ề ng     t m  n  g  m  T ẩm p  n ra quy t   n  c  p n ận  

c  p n ận m t p  n  oặc k  ng c  p n ận  ề ng   m  n  g  m ng  a v  t     n   n 

p    

 Tòa  n có n  ệm v  g   quy t   n  c o ngư    ư c   t m  n  g  m t     n  

 n  V ện k  m s t n ân dân c ng c p  V ện k  m s t n ân dân c p tr n tr c t  p  c  

quan t     n   n dân s      ề ng     t m  n  g  m ng  a v  t     n   n  Tr   g am  

Tr   t m g am n   ngư    ư c   t m  n g  m ng  a v  t     n   n  ang c  p   n  

  n  p  t t   

  Quy t   n  của Tòa  n n ân dân về m  n  g  m ng  a v  t     n   n n u 

tr n có t      V ện k  m s t n ân dân c ng c p k  ng ng    Trong t      n   y 

ng y k  từ ng y n ận  ư c quy t   n  k  ng ng   của V ện k  m sát nhân dân, Tòa 

 n p    có n  ệm v  c uy n    s  v  văn   n k  ng ng     n Tòa  n n ân dân c p 

tr n tr c t  p  Trong t      n mư   lăm ng y  k  từ ng y n ận  ư c    s  k  ng 

ng    Tòa  n n ân dân c p tr n tr c t  p p    mở p   n   p      t k  ng ng    Phiên 

  p n y do m t T ẩm p  n c ủ tr   có s  t am g a của     d ện V ện k  m s t n ân 

dân c ng c p  Trong trư ng   p c n t   t Tòa  n y u c u     d ện c  quan t     n  

 n dân s     lập    s   ề ng     t m  n  g  m c ng t am d   T ẩm p  n c ủ tr  p   n 

  p ra quy t   n  g    quy t k  ng ng   của V ện k  m s t n ân dân  Quy t   n  n y 

có   ệu l c t     n   Trư ng   p V ện k  m s t rút k  ng ng   trước  oặc trong 

p   n   p   t k  ng ng   t   Tòa  n có n  ệm v  ra ra quy t   n    n  c   v ệc   t 

k  ng ng   v  quy t   n    t m  n  g  m  n p   của Tòa  n n ân dân    k  ng ng   

có   ệu l c t     n   
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 Từ  ó c o t  y t ẩm quyền  an   n  quy t   n  t     n   n về p  n  n p   

l  do c  quan t     n   n dân s   an   n  n ưng c  quan có t ẩm quyền   t m  n  

g  m l   l  Tòa  n n ân dân  Từ  ó c o t  y t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong 

c ng t c n y r t quan tr ng  có quyền  em   t m  n  g  m  n p   k     n  n  quy t 

  n     có   ệu l c p  p luật v  c  quan t     n   n dân s     ra quy t   n  t   

  n   n   

- Quy t   n   óa  n t c : 

Xóa  n t c  l  m t c     n   ư c quy   n  t   C ư ng IX    luật   n  s  v  

c ư ng XXIX    luật t  t ng   n  s   T eo quy   n  t   có  a    n  t  c  óa  n 

t c    ó l    ư ng n   n  ư c  óa  n t c   v    óa  n t c  t eo quy t   n  của Tòa 

 n   

 Xóa  n t c  l  v ệc  óa    v t t c  p  m t   của ngư      k t  n  l m c o 

ngư    ó  ư c co  n ư c ưa    k t  n     có quyền  ư c g   trong lý l c  của m n  

l  c ưa có t ền  n sau k       ư c Tòa  n c p g  y c  ng n ận  oặc ra quy t   n  

 óa  n t c  k   có   n y u c u v  k  m tra  ủ c c   ều k ện luật quy   n   Có  a  

trư ng   p   ư ng n   n  óa  n t c   ư c  p d ng     vớ  n  ng trư ng   p quy 

  n  t     ều 64    luật   n  s  v   óa  n t c  do Tòa  n quy t   n   Xóa án t c  do 

Tòa  n quy t   n  l  v ệc tr n c  sở  em   t n  ng   ều k ện  ư c quy   n  t   

  ều 65 v    ều 66    luật   n  s   ý k  n   ng văn   n của V ện k  m s t n ân 

dân    n   n  óa  n t c  của ngư      k t  n  n ận   t của c  n  quyền     p ư ng  

t   tr n  oặc c  quan  t  c  c n      cư trú  oặc l m v ệc t   Tòa  n có t   ra quy t 

  n  về v ệc  óa  n t c   oặc ra quy t   n    c   n   n  óa  n t c   Ngo   ra  Tòa 

 n n ân dân có t ẩm quyền còn ra quy t   n   óa  n t c  trong trư ng   p  ặc   ệt: 

 trong trư ng   p ngư      k t  n có n  ng t  n    r  rệt v     lập c ng   ư c c  

quan  t  c  c n   ngư    ó c ng t c  oặc c  n  quyền   a p ư ng n   ngư    ó 

t ư ng trú  ề ng   t   có t    ư c Tòa  n  óa  n t c  n u ngư    ó      o   m  t 

n  t m t p  n  a t      n quy   n   25]. 

Sau k      n ận   n   n  óa  n t c  v  c c t   l ệu c n t   t k m t eo  C  n  

 n Tòa  n n ân dân      t    s  t ẩm k  m tra c c   ều k ện     ư c  óa  n t c   
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N u t  y c n t   t p      c m n  t n   úng   n của c c t   l ệu t   Tòa  n  p d ng 

c c   ện p  p      c m n   l m r   K        c   n     s    n  óa  n t c       y  ủ 

c c   ều k ện  Tòa  n c uy n    s  c o V ện k  m s t n ân dân c ng c p    ng   n 

c u v  p  t    u ý k  n   ng văn   n  Trong t      n mư   ng y  k  từ n ận  ư c 

   s    n  óa  n t c  do Tòa  n c uy n   n  V ện trưởng V ện k  m s t n ân dân 

c ng c p p    có ý k  n   ng văn   n g   k m vớ     s   óa  n t c  c o Tòa  n  

C  n   n Tòa  n n ân dân có quyền quy t   n  c  p n ận  oặc   c   n   n  óa  n 

t c  của ngư      k t  n m  k  ng lệ t u c v o ý k  n   ng ý  ay k  ng   ng ý của 

V ện trưởng V ện k  m s t n ân dân c ng c p  Quy t   n   óa  n t c  p     ư c 

g   c o ngư      k t  n có   n   n  n t c   V ện k  m s t n ân dân c ng c p  C ng 

an c p  uyện   y  an n ân dân c p    n   ngư   có   n   n  óa  n t c  t ư ng 

trú. Trong trư ng   p   c   n   n  óa  n t c  t   trong quy t   n   C  n   n Tòa 

 n n ân dân      t    s  t ẩm p    n u r  lý do k  ng c  p n ận  óa  n 

tích. Quy t   n   óa  n t c  có t      k  ng ng   t eo tr n  t  p úc t ẩm  oặc tr n  

t  g  m   c t ẩm  V ệc g    quy t k  ng ng   quy t  ư c t  c   ện t eo t ủ t c 

chung. 

Từ n  ng quy   n  về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân n u tr n t  y r ng 

Tòa  n n ân dân n  ệm v   quyền   n trong v ệc ra quy t   n  t     n   n   n  s  

    vớ  n  ng trư ng   p   n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân    có   ệu l c 

p  p luật  C  t   l    n  n  quy t   n   ó     p d ng   n  p  t t  có t      n  t  

c ung t ân  t    n     n  p  t tr c  u t  p  t t ền  c   t o k  ng g am g    p  t t  

c o  ưởng  n treo   

R  ng     vớ  c c   n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân có p  n dân s  

trong v   n   n  s   về  n p   t   k  c  trư ng   p Tòa  n p    ra quy t   n   oặc 

k  ng p    ra quy t   n  t     n   n   n  s   ều do c  quan t     n   n dân s  có 

t ẩm quyền ra quy t   n  t     n    

    vớ  c c   n  n  quy t   n  có  p d ng c c   n  p  t    sung n ư: qu n 

c    c m   m n  ệm c  c v   c m   n  ng ề  oặc l m c ng v ệc n  t   n   c m cư 

trú  tước m t s  quyền c ng dân n n k   Tòa  n n ân dân ra quy t   n  t     n    n 
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 n  quy t   n  t     ng t    c ng l  quy t   n  t     n  c c   n  p  t    sung n u 

có  V ệc t     n  c c   n  p  t    sung nó  tr n t u c tr c  n  ệm của c  n  quyền 

  a p ư ng  oặc c  quan  t  c  c n   ngư      k t  n cư trú  oặc l m v ệc      vớ  

  n  p  t tr c  u t do c  quan C ng an t  c   ện t eo quy t   n  t     n   n   n  

s  của Tòa  n n ân dân   

Ngo   ra  Tòa  n còn  an   n  quy t   n  t     n   n     vớ    n  p  t    

sung n ư c m   m n  ệm c  c v   ay c m   n  ng ề  oặc l m c ng v ệc n  t 

  n ; tước m t s  quyền c ng dân  t c  t u t   s n  p  t t ền k   k  ng  p d ng l  

  n  p  t c  n   

2.2.2 N     đ     ớ      Bộ       ố  ụ            ă  2015 v       

                                                    

Ng y 27 t  ng 11 năm 2015  Qu c     nước C ng  òa        c ủ ng  a V ệt 

Nam k o  XIII  k    p t   10  t  ng qua    luật t  t ng   n  s  s  

101/2015/QH13 v  Ng   quy t s  110/2015/QH13 về v ệc t     n     luật t  t ng 

h n  s   Ng y 09 t  ng 12 năm 2015  C ủ t c  nước C ng  òa        c ủ ng  a 

V ệt Nam ký Lện  s  35/2015/L-CTN c ng       luật t  t ng   n  s  v  Lện  s   

36/2015/L-CTN c ng    Ng   quy t về v ệc t     n     luật t  t ng   n  s   Tuy 

nhiên,    luật t  t ng   n  s  năm 2015   n nay c ưa có   ệu l c t     n   

   luật t  t ng   n  s  năm 2015 có k t c u g m 09 P  n  36 C ư ng  510 

  ều  T   p  n t   năm quy   n  về t     n    n  n  quy t   n  của Tòa  n g m 02 

C ư ng  07   ều  từ   ều 363   n   ều 369  quy   n  về   n  n  quy t   n  của 

Tòa  n  ư c t     n  ngay; t ẩm quyền v  t ủ t c ra quy t   n  t     n   n; g    

t  c   s a c  a   n  n  quy t   n  của Tòa  n; v  g    quy t k  n ng       vớ    n 

 n  quy t   n  của Tòa  n v  m t s  t ủ t c về t     n   n t    n     t t a t  trước 

t      n có   ều k ện   óa  n t c   So s n  vớ     luật t  t ng   n  s  năm 2003 t   

   g  m 10   ều     c c   ều luật quy   n  về: c  quan  t  c  c có n  ệm v  t   

  n   n   n  n v  quy t   n  của Tòa  n; t     n  c c   n  p  t c  t     ao g m c  

  n  p  t c  n  v    n  p  t    sung;  o n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t ; 

qu n lý ngư    ư c  o n  oặc  ư c t m   n  c   c  p   n    n  p  t t    
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Quy   n  về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t     n   n   n  s     có 

 ước c   t  n về k  t uật lập p  p  N u n ư    luật t  t ng   n  s  năm 2003  từ 

  ều 255   n   ều 271  c   quy   n  c ung về t ủ t c  ưa ra t     n    n  n v  

quy t   n  của Tòa  n; c  quan t  c  c có n  ệm v  t     n    n  n v  quy t   n  

của Tòa  n; t ủ t c t     n    n  p  t t    n ; t     n    n  p  t t  v  c c   n  

p  t k  c; g  m t      n  oặc m  n c  p   n    n  p  t;  óa  n t c  t      luật t  

t ng   n  s  năm 2015 quy   n  r  r ng  c  t    c ặt c     n về t ẩm quyền của 

Tòa  n trong t     n   n   n  s       vớ  c c quy   n  về tr n  t  t ủ t c t     n  

 n   n  s  t   do Luật c uy n ng n    ều c  n  n ư Luật T     n   n   n  s   Luật 

t m g    t m g am  

M t s     m mớ  c  t   n ư sau: 

- Trước  ây    luật t  t ng   n  s  năm 2003 k  ng quy   n  t     n    n  

p  t c n  c o n n t  c   ện k  ng t  ng n  t tr n t  c t  n n n       sung quy 

  n  mớ  về v ệc t     n    n  p  t c n  c o:  H n  p  t c n  c o  ư c t     n  

ngay t   p   n tòa  26   Mặc d  sau  ó   n  n  quy t   n  v n có t      k  ng c o  

k  ng ng     

-    sung quy   n  mớ  về v ệc g    t  c   s a c  a   n  n  quy t   n  của 

Tòa  n: T  c t  n n  ng năm qua c o t  y k   n  ều   n  n  quy t   n  của Tòa  n 

có n   dung k  ng r   d n   n c ng t c t     n   n gặp n  ều k ó k ăn  quyền v  

l    c    p p  p của c  quan  t  c  c v  c  n ân c ưa  ư c   o vệ k p t      n  

 ưởng   n t n  ng   m m n  của p  p luật  tuy n   n  v n còn t   u n  ng quy 

  n     k  c p  c t   u sót n y  V  vậy     luật t  t ng   n  s  năm 2015       

sung   ều luật mớ  quy   n  v ệc g    t  c   s a c  a   n  n  quy t   n  của Tòa  n  

t eo  ó: C ủ t   có quyền g    t  c   s a c  a   n  n  quy t   n  của Tòa  n l  

 T ẩm p  n c ủ t a p   n tòa    ra   n  n  quy t   n  có tr c  n  ệm g    t  c   

s a c  a n  ng    m c ưa r  trong   n  n  quy t   n  của Tòa  n  Trư ng   p 

T ẩm p  n c ủ t a p   n tòa k  ng t   t  c   ện  ư c t   v ệc g    t  c   s a c  a 

do C  n   n Tòa  n    ra   n  n  quy t   n   ó t  c   ện  26].   

-    sung quy   n  mớ  về tr c  n  ệm  t      n tr  l   k  n ng   của c  
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quan t     n   n về v ệc  em   t l     n  n  quy t   n  của Tòa  n t eo t ủ t c 

g  m   c t ẩm  t   t ẩm:    góp p  n p  t   ện v  k  c p  c sớm n  ng t   u sót  

v  p  m ng   m tr ng trong   n  n  quy t   n  của Tòa  n    ng t    tăng cư ng 

va  trò của c c c  quan t     n   n n n    luật t  t ng   n  s  năm 2015       

sung quy   n  mớ  về tr c  n  ệm v  t      n tr  l   k  n ng    em   t l     n  n  

quy t   n  t eo t ủ t c g  m   c t ẩm  t   t ẩm  t eo  ó: C  quan có quyền k  n 

ng   Tòa  n có t ẩm quyền   em   t l     n  n  quy t   n  t eo t ủ t c g  m   c 

t ẩm  t   t ẩm l  c  quan t     n   n   n  s   c  quan t     n   n dân s   T      n 

tr  l   k  n ng    em   t l     n  n  quy t   n  của Tòa  n t eo t ủ t c g  m   c 

t ẩm  t   t ẩm l   90 ng y k  từ ng y n ận  ư c văn   n k  n ng    Trư ng   p v  

án p  c t p t   t      n tr  l   có t   k o d   n ưng k  ng qu  120 ng y k  từ ng y 

n ận  ư c văn   n k  n ng    26].   

- S a         sung quy   n  về t ủ t c  em   t   n  n t    n  trước k   t   

hành: N  m t  p t c  o n t  ện c  c    em   t  quy t   n  v ệc k  ng ng   g  m 

  c t ẩm của V ện trưởng V ện k  m s t n ân dân t   cao     vớ    n  n t    n   

   luật t  t ng   n  s  năm 2015       sung quy   n  về tr c  n  ệm của Tòa  n 

n ân dân t   cao  C  t   sau k   Tòa  n n ân dân t   cao     em   t    s  v   n    

quy t   n  k  ng ng    oặc quy t   n  k  ng k  ng ng   g  m   c t ẩm  oặc t   

t ẩm   Tòa  n n ân dân t   cao p    c uy n    s  v   n c o V ện k  m s t n ân 

dân t   cao  Trong 01 t  ng k  từ ng y n ận  ư c    s  v   n v  p    tr  l      s  

v   n c o Tòa  n n ân dân t   cao  26]. 

- S a         sung quy   n  về v ệc c uy n   n  p  t t    n  t  n    n  p  t 

tù chung thân: Qu n tr ệt c ủ trư ng c   c c  tư p  p của   ng về   n c     n  

p  t t    n   tr n c  sở k  t ừa quy   n  của    luật   n  s  năm 1999  k o n 3  

  ều 40    luật   n  s  năm 2015    quy   n  t eo  ướng mở r ng t  m 02 trư ng 

  p k  ng t     n   n t    n   t eo  ó k  ng t     n   n t    n      vớ  ngư      

k t  n n u t u c m t trong c c trư ng   p:  a  P   n  có t a   oặc p   n   ang 

nu   con dướ  36 t  ng tu  ; (b) Ngư    ủ 75 tu   trở l n; (c) Ngư      k t  n t  

  n  về t   t am   t   s n  t   n ận     l  m  sau k      k t  n    c ủ   ng n p l    t 
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n  t ¾ t   s n t am    n ận     l  v    p t c t c  c c vớ  c  quan c  c năng trong 

v ệc p  t   ện    ều tra     lý t   p  m  oặc lập c ng lớn  N  m   o   m s  t  ng 

n  t vớ     luật   n  s  năm 1999  k  t ừa quy   n  t   k o n 1   ều 259    luật 

t  t ng   n  s  năm 2003 v  s p   p l   v  tr  của   ều k o n c o   p lý     luật t  

t ng   n  s  năm 2015    sung quy   n  về t ẩm quyền  t ủ t c  em   t c uy n 

  n  p  t t    n  t  n  t  c ung t ân c o ngư      k t  n  T eo  ó  k   có căn c  

quy   n  t   k o n 3    ều 40    luật   n  s  t    C  n   n Tòa  n      t    s  

t ẩm k  ng ra quy t   n  t     n   n t    n  v    o c o C  n   n Tòa  n n ân dân 

t   cao     em   t c uy n   n  p  t t    n  t  n  t  c ung t ân c o ngư      k t 

 n  26]. 

-   ều 368    luật t  t ng   n  s  năm 2015       sung quy   n  mớ  về t ủ 

t c   t t a t  trước t      n có   ều k ện: T a t  trước   n có   ều k ện t  c c  t l  

c o ngư    ang c  p   n   n p  t t  t   c  sở g am  g    ư c t  p t c c  p   n   n 

t   c ng   ng        v     p    t  c   ện c c ng  a v  trong t    g an t   thách 

  ng t    g an còn l   của   n  p  t t ;   ều k ện     p d ng c     n  n y  ư c quy 

  n  r t c ặt c    n ư: p  m t   l n   u; có n  ều t  n     có ý t  c c   t o t t;    

 ư c g  m t      n c  p   n    n  p  t t      vớ  ngư      k t  n về t   p  m 

ng   m tr ng trở l n; có n   cư trú r  r ng;    c  p   n   ong   n  p  t    sung l  

  n  p  t t ền   n p   v  ng  a v      t ư ng dân s ;    c  p   n   ư c m t t    

  n p  t t  n  t   n  t y t eo lo   t   m        k t  n v  m t s    ều k ện k  c 

t eo quy   n  của k o n 1  k o n 2   ều 66    luật   n  s  năm 2015  

N u v  p  m ng  a v  02 l n trở l n  oặc       p  t   n  c  n  02 l n trở 

l n t   có t       u c p    trở l   c  sở g am g      t  p t c c  p   n   n; n u t  c 

  ện   n  v  p  m t   mớ  trong t    g an t   t  c  t   ngư    ó     u c c  p   n  

  n  p  t của   n  n mớ  v  t ng   p vớ  p  n   n  p  t từ c ưa c  p   n  của   n 

 n trước; n u có n  ều t  n    t   có t    ư c rút ng n t    g an t   t  c  quy   n  

của k o n 1  k o n 2   ều 66    luật   n  s  năm 2015  

    p     p vớ  quy   n  của    luật   n  s  năm 2015     luật t  t ng   n  

s  năm 2015       sung quy   n  về t ủ t c   t t a t  trước   n có   ều k ện  t eo 
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 ó:  

+ Về t ẩm quyền lập    s   ề ng  : Tr   g am  tr   t m g am t u c    Công 

an; tr   g am  c  quan t     n   n   n  s  C ng an c p t n  có tr c  n  ệm lập    s  

 ề ng   t a t  trước t      n v  c uy n c o V ện k  m s t n ân dân c p t n  và Tòa 

 n n ân dân c p t n  n   ngư   c  p   n   n  ang c  p   n   n p  t t    

+ Về t ủ t c: Trong t      n 15 ng y  k  từ ng y n ận  ư c    s   ề ng    

V ện k  m s t p    ra văn   n t     ện quan    m về  ề ng     t t a t  trước t    

  n có   ều k ện; C  n   n Tòa  n p    mở p   n   p   t t a t  trước t      n có 

  ều k ện,   ng t    p    t  ng   o   ng văn   n c o V ện k  m s t c ng c p    c  

K  m s t v  n t am g a p   n   p  Trư ng   p V ện k  m s t  Tòa  n y u c u c  

quan lập    s     sung t   l ệu  t   trong t      n 03 ng y  k  từ ng y n ận  ư c 

y u c u  c  quan lập    s  p       sung t   l ệu v  g   c o V ện k  m s t  Tòa  n   

+ Về H     ng   t t a t  trước t      n có   ều k ện g m: C  n   n v  02 

T ẩm p  n  do C  n   n l m C ủ t c  H     ng  T   p   n   p  m t t  n  v  n của 

H     ng tr n    y tóm t t    s   ề ng    K  m s t v  n tr n    y quan    m về  ề 

ng     t t a t  trước t      n có   ều k ện v  v ệc tuân t eo p  p luật trong v ệc   t  

quy t   n  t a t  trước t      n có   ều k ện  P   n   p p     ư c lập t  n     n 

  n vớ  n  ng n   dung t eo luật   n ; sau k   k t t úc p   n   p  K  m s t v  n 

 em    n   n p   n   p  y u c u g   n  ng s a         sung v o    n   n p   n 

  p; C  n   n p    k  m tra    n   n  c ng vớ  T ư ký p   n   p ký v o    n   n  

Trong t      n 03 ng y  k  từ ng y ra quy t   n  t a t  trước t      n có   ều k ện  

Tòa  n p    g   quy t   n  c o p  m n ân  V ện k  m s t c ng c p  V ện k  m s t 

c p tr n tr c t  p  C  quan    lập    s   ề ng    Tòa  n    ra quy t   n  t     n  

 n  C  quan t     n   n   n  s  C ng an c p  uyện  c p quân k u  c  n  quyền     

p ư ng  t   tr n n   ngư    ư c t a t  trước t      n về cư trú    n v  quân     

 ư c g ao qu n lý ngư    ó  Sở Tư p  p n   Tòa  n    ra quy t   n  có tr  sở  

Ngay sau k   n ận  ư c quy t   n  t a t  trước t      n có   ều k ện  c  sở g am 

g   p    t  c  c c ng    quy t   n  n y v  t  c   ện c c t ủ t c t     n  quy t 

  n  t a t  trước t      n có   ều k ện  
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+ Về    lý v  p  m ng  a v  trong t    g an t   t  c : Trư ng   p ngư   

 ư c t a t  trước t      n v  p  m c c ng  a v  trong t    g an t   t  c  t eo quy 

  n  của    luật   n  s   t   c  quan t     n   n   n  s  C ng an c p  uyện n   

ngư    ư c t a t  trước t      n p    lập    s  c uy n   n V ện k  m s t v  Tòa  n    

ra quy t   n  t a t  trước t      n có   ều k ện     em   t   ủy quy t   n      an 

  n   

+ Về v ệc k  ng ng    k   u n  : V ện k  m s t có quyền k  ng ng    p  m 

n ân có quyền k   u n       vớ  quy t   n  c  p n ận  oặc k  ng c  p n ận  ề 

ng   t a t  trước t      n có   ều k ện  quy t   n   ủy quy t   n  t a t  trước t    

  n có   ều k ện t eo quy   n  t   C ư ng XXII v  C ư ng XXXIII của    luật t  

t ng   n  s    

- S a         sung quy   n  về t ủ t c  óa  n t c :  

+    có s  t ay     c ủ t   có t ẩm quyền   c n ận v ệc  ư ng n   n  óa 

 n t c   t eo  ó c  quan qu n lý c  sở d  l ệu lý l c  tư p  p c p p   u lý l c  tư 

p  p c p p   u lý l c  tư p  p l     k  ng có  n t c  n u có  ủ   ều k ện quy   n  

t     ều 70    luật   n  s  năm 2015   o  ó t ẩm quyền c p n y t u c về c  quan 

qu n lý c  sở d  l ệu lý l c  tư p  p t ay v  C  n   n Tòa  n       s  t ẩm v   n 

n ư quy   n  của    luật t  t ng   n  s  năm 2003  R  ng     vớ  c c trư ng   p 

 óa  n t c  t eo quy   n  t     ều 71  72    luật   n  s  năm 2015  ều do Tòa  n 

nhân dân  em   t  quy t   n   

+    t ủ t c  óa  n t c  c o ngư      k t  n     p     p vớ  quy   n     

luật   n  s      luật t  t ng   n  s  năm 2015    s a         sung c  t   n ư sau: 

Về t ủ t c  ư ng n   n  ư c  óa  n t c :    sung quy   n   trong t      n 

05 ng y  k  từ ng y n ận  ư c y u c u của ngư    ư c  ư ng n   n  óa  n t c  v  

  t t  y có  ủ   ều k ện quy   n  t     ều 70    luật   n  s  t   c  quan qu n lý c  

sở d  l ệu lý l c  tư p  p c p p   u lý l c  tư p  p l     k  ng có  n t c   26] và 

n   dung n y c ng  ư c cập n ật trong lý l c  tư p  p của ngư    ó  

Về t ủ t c  óa  n t c  t eo quy t   n  của Tòa  n:    sung quy   n  t      n 

c  t      Tòa  n  V ện k  m s t có tr c  n  ệm  em   t  g    quy t   n   n  óa  n 
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t c  của ngư      k t  n  t eo  ó  trong t      n 03 ng y  k  từ ng y Tòa  n n ận 

  n của ngư      k t  n  Tòa  n      t    s  t ẩm c uy n t   l ệu về v ệc   n  óa  n 

t c  c o V ện k  m s t c ng c p  Trong t      n 05 ng y k  từ ng y n ận t   l ệu do 

Tòa  n c uy n   n  V ện k  m s t c ng c p có ý k  n   ng văn   n v  c uy n l   t   

l ệu c o Tòa  n  N u   t t  y  ủ   ều k ện t   trong t      n 05 ng y k  từ ng y 

n ận t   l ệu do V ện k  m s t c uy n   n  C  n   n Tòa  n      t    s  t ẩm p    

ra quy t   n   óa  n t c ; trư ng   p c ưa  ủ   ều k ện t   quy t   n    c   n   n 

 óa  n t c   26   Trong t      n 05 ng y k  từ ng y ra quy t   n  Tòa  n p    g   

quy t   n  c o ngư      k t  n v  c c c  quan có l  n quan t eo quy   n   

2.2.3.                                                            e  

                                                                      

Trước y u c u mớ  của t  c t  n   ướng   n m c t  u  ây d ng N   nước 

p  p quyền        c ủ ng  a  p  p luật về t     n   n   n  s       c l  n  ng   n 

c    n  ều quy   n  k  ng còn p     p  c ưa   ng    vớ  quy   n  có l  n quan 

  n c ng t c t     n   n   n  s  trong m t s    o luật n ư    luật   n  s  năm 

1999     luật t  t ng   n  s  năm 2003  Luật t  c  c To   n n ân dân năm 2002  

Luật t  c  c V ện k  m s t n ân dân năm 2002  Luật C ng an n ân dân  N  ng 

t n t      n c   của p  p luật l m c o  o t   ng t     n   n   n  s  gặp n  ều   t 

cập  vướng m c  c c c  quan có t ẩm quyền trong l n  v c t     n   n   n  s  mớ  c   

quan tâm n  ều   n t     n    n  p  t t   t    n   tr c  u t m  c ưa quan tâm  úng m c 

  n v ệc t     n  c c   n  p  t k  c; c ưa có t  c  c    m y c uy n tr c  qu n lý t  ng 

n  t v ệc t     n   n   n  s  T n    n  n u tr n  ặt ra y u c u  o n t  ện m t  ước 

p  p luật về t     n   n   n  s   t eo  ó v ệc  ây d ng   an   n  Luật t     n   n 

  n  s     c  t    óa quy tr n   quy   n   t ẩm quyền của c c c ủ t   t     n   n 

  n  s  n n v ệc  an   n  Luật T     n   n   n  s  l  y u c u t t y u n  m t o lập 

m t c  c     u   ệu   m   o t  c t   có   ệu qu  c c   n  n  quy t   n    n  s  

của Tòa  n n ân dân    có   ệu l c p  p luật  l  c  sở p  p lý    c c c ủ t   t  c 

  ện  úng n  ệm v   quyền   n của m n  từ g a   o n  an   n  quy t   n  t     n  

 n   n v ệc k  m tra  g  m s t  c  p   n    n  p  t    t m  n  g  m  úng t eo quy 
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  n  của p  p luật  S  l  n k t  quy   n  t ẩm quyền r  r ng g  a c c c ủ t   có 

n  ệm v   quyền   n t     n   n   n  s  n  m t  c   ện  úng n  ệm v   quyền   n 

của m n  n  m mang l     ệu qu  t     n   n   n  s  tr n t  c t     p  ng y u c u 

    mớ  to n d ện c ng t c t     n   n   n  s   góp p  n quan tr ng trong c ng 

cu c c   c c  tư p  p    n c n   ó Luật t     n   n   n  s   ư c  an   n    n  

d u  ước p  t tr  n quan tr ng trong  o t   ng lập p  p của N   nước ta nó  

c ung  trong l n  v c t     n   n   n  s  nó  r  ng  t     ện c  n  s c  k oan   ng  

n ân   o của N   nước ta     vớ  ngư   c  p   n   n  góp p  n   u tranh phòng, 

c  ng t   p  m    o vệ an n n  qu c g a  g   g n trật t   an to n           p  ng 

y u c u c   c c  tư p  p  c   c c    n  c  n  c ng n ư   o   m t t   n quyền t  

do  dân c ủ của c ng dân  Luật T     n   n   n  s  l  c  sở p  p lý   o   m c o 

tín  t  ng n  t của c  n  s c    n  s   c c nguy n t c t     n    n  p  t  có n ư 

vậy mớ    o   m t n  t  ng n  t của p  p luật    o   m nguy n t c p  p c      

    c ủ ng  a  S  ra     của Luật t     n   n   n  s  l  c  sở c o v ệc t  c  c   ây 

d ng m t  ệ t  ng    m y t     n    n  p  t  tr n   ư c t n  tr ng t  c  c p ân 

t n  quy   n  c  c năng t ẩm quyền k  ng r  r ng của c c c  quan có n  ệm v   

quyền   n trong t     n   n   n  s   Luật quy   n  r  quyền v  tr c  n  ệm của c c 

c  quan  t  c  c        trong v ệc g  m s t  k  m tra c ng t c t     n   n   n  s    

Luật t     n   n   n  s  s  53/2012/QH12 ng y 17 t  ng 6 năm 2010 có   ệu 

l c v o ng y 07/11/2011   ư c  ây d ng tr n nền t ng H  p p  p nước C ng Hòa 

       c ủ ng  a V ệt Nam năm 1992     ư c s a        sung m t s    ều t eo 

Ng   quy t s  51/2001/QH10  Luật t     n   n   n  s  g m 15 C ư ng v  182 

  ều    có n  ng quy   n  c  t     n về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân n ư ra 

quy t   n  t     n   n  quy t   n  t  n  lập       ng t     n   n t    n   ra quy t 

  n   o n t     n   n  t m   n  c   t     n   n    n  c   c  p   n   n  ra quy t 

  n  m  n t     n   n  g  m t      n c  p   n   n  quy t   n  k o d   t      n tr c 

 u t  quy t   n  rút ng n t    g an t   t  c      vớ  ngư    ư c  ưởng  n treo   em 

  t g    quy t v ệc c o n ận t  t   của ngư   c  p   n   n t    n   g     n  n  

quy t   n   ư c t     n  v  c c quy t   n      an   n  trong t     n   n  g   t   
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l ệu l  n quan c o c  quan t  c  c c  n ân t eo quy   n   t  c   ện c      t  ng k  

  o c o về t     n   n   n  s    

Luật t     n   n   n  s  có m t p  n quy   n  l   n  ng v n  ề  ư c quy 

  n  t   p  n t   5 C ư ng XXV của    luật t  t ng   n  s  năm 2003 v  c  t   

n  ng v n  ề về t     n   n   n  s   T     ều 2 Luật t     n   n   n  s        

sung t  m v ệc g    t  c  t     n   n t     ều 255    luật t  t ng   n  s  n ư t   

  n    n  n  oặc quy t   n  của Tòa  n  ư c t     n  ngay t eo quy   n  của    

luật t  t ng   n  s  v  quy t   n  của Tòa  n V ệt Nam t  p n ận ngư    ang c  p 

  n   n p  t t  ở nước ngo   về V ệt Nam c  p   n   n v     có quy t   n  t   

  n   quy t   n  c uy n g ao ngư    ang c  p   n   n p  t t  t   V ệt Nam c o 

nước ngo   v  ra quy t   n  t     n  n  ng   n  n  quy t   n  về  p d ng   ện 

p  p tư p  p   t  u c c  a  ện   g  o d c t       p ư ng  t   tr n   ưa v o trư ng 

g  o dư ng  Luật t     n   n   n  s  quy   n  về s  p      p  g  m s t trong c ng 

t c t     n   n  ng   m c m n  ng   n  v  trong t     n   n  quy   n  về t  c  c 

t     n   n   n  s   

M t s  t ẩm quyền c ung của Tòa  n n ân dân t eo Luật t     n   n   n  s  

n ư sau:  Ra quy t   n  t     n   n; quy t   n  t  n  lập H     ng t     n   n t  

  n   Ra quy t   n   o n  t m   n  c      n  c   c  p   n    n  p  t t ; m  n  g  m 

t      n c  p   n   n; k o d   t      n tr c  u t  rút ng n t    g an t   t  c      

vớ  ngư    ư c  ưởng  n treo  Xem   t  g    quy t v ệc c o n ận t  t   của ngư   

c  p   n   n t    n   28   Ngo   ra  còn quy   n  tr c  n  ệm về g     n  n  quy t 

  n   ư c t     n   n c o c  quan  t  c  c c  n ân có l  n quan  T  c   ện c      

t  ng k     o c o v  t  c   ện c c n  ệm v   quyền   n k  c t eo quy   n  của 

Luật t     n   n   n  s   

- M t s  t ẩm quyền c  t   của Tòa  n n ân dân t eo Luật t     n   n   n  

s  n ư sau: 

+ Ho n c  p   n    n  p  t t :      vớ  ngư      k t  n p  t t   ang  ư c 

t   ngo    C  n   n Tòa  n    ra quy t   n  t     n   n có t   t  m n   oặc t eo 

  n  ề ng   của ngư      k t  n  văn   n  ề ng   của V ện k  m s t c ng c p  c  
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quan t     n   n   n  s  C ng an c p  uyện n   ngư   c  p   n   n l m v ệc ra 

quy t   n   o n c  p   n   n p  t t  Trong t      n 07 ng y  k  từ ng y n ận 

  n  oặc văn   n  ề ng    o n c  p   n   n p  t t   C  n   n Tòa  n    ra quy t 

  n  t     n   n p     em   t  quy t   n   28   Trong t    g an  ư c  o n c  p 

  n   n m  ngư      k t  n có   n  v  v  p  m p  p luật ng   m tr ng  oặc có căn 

c     tr n t   tr n c  sở  ề ng   của c  quan t     n   n   n  s  C ng an c p  uyện 

C  n   n Tòa  n    ra quy t   n   o n ra quy t   n   ủy    quy t   n   ó  Trong 

t    g an  ư c  o n c  p   n    n  p  t t  m  ngư    ư c  o n c  p   n   n c  t 

t   c  quan t     n   n   n   n   n  s  C ng an c p  uyện t  ng   o c o Tòa  n 

   t    ra quy t   n    n  c   t     n   n  Về t      n g ao quy t   n   o n c  p 

  n    n  p  t t  t     C ậm n  t l  07 ng y trước k     t t      n  o n c  p   n  

 n p  t t   C  n   n Tòa  n    ra quy t   n   o n c  p   n    n  p  t t  p    

t  ng   o   ng văn   n v  g   ngay t  ng   o  ó c o ngư   c  p   n   n  c  quan 

 ư c quy   n  t   k o n 3   ều 23 của Luật n y  28   K      t  p n ận ngư   c  p 

  n   n t   tr   g am  tr   t m g am  c  quan t     n   n   n  s  C ng an c p  uyện 

p    t  ng   o c o Tòa  n    ra quy t   n  t     n   n    t  

+ T m   n  c   c  p   n   n p  t t : Tr n c  sở  ề ng   của c c c  quan có 

t ẩm quyền về t m   n  c   t     n   n p  t t  t   trong t      n 07 ng y  k  từ 

ng y n ận  ư c    s   ề ng    C  n   n Tòa  n n ân dân c p t n    n   p  m 

n ân  ang c  p   n   n p     em   t quy t   n   28   Trư ng   p  o n t     n  

 n t eo t ủ t c g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm t   do  ngư      k  ng ng    oặc do 

Tòa  n c p g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm quy t   n   28   Ngay sau k   có quy t 

  n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t   Tòa  n    ra quy t   n  p    g   quy t 

  n  c o c  n ân  c  quan t  c  c t eo quy   n   N u trong t    g an  ư c t m   n  

c   m  ngư    ư c t m   n  c   có   n  v  v  p  m p  p luật ng   m tr ng  oặc có 

căn c  có t      tr n t   c  quan t     n   n   n   n   n  s  C ng an c p  uyện 

t  ng   o c o Tòa  n    ra quy t   n  t m   n  c      t    ra quy t   n  c  m d t 

v ệc t m   n  c   t     n   n      vớ  trư ng   p ngư    ư c t m   n  c   c  t t   

c  quan t     n   n   n   n   n  s  C ng an c p  uyện t  ng   o c o Tòa  n    ra 
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quy t   n  t m   n  c   v  Tòa  n    ra quy t   n  t     n   n    t  trong t      n 

03 ng y l m v ệc  k  từ ng y n ận  ư c t  ng   o   Tòa  n    ra quy t   n  t   

  n   n p    ra quy t   n    n  c   t     n   n  28]. 

+    m t      n c  p   n   n p  t t : Căn c     s   ề ng   g  m t      n 

c  p   n    n  p  t t  của c  quan có t ẩm quyền  trong t      n 15 ng y k  từ 

ng y n ận  ư c    s  t    Tòa  n n ân dân c p t n  n   p  m n ân p    mở p   n 

  p   t g  m v  t  ng   o   ng văn   n c o V ện k  m s t n ân dân c ng c p v  

V ện k  m s t p    c  K  m s t v  n t am g a p   n   p  28   N u c n p       sung 

   s  t   t      n mở p   n   p t n  từ ng y n ận  ư c    s     sung  Sau k   ra 

quy t   n  g  m t      n c  p   n   n p  t t   Tòa  n p    g   quy t   n  c o c  

n ân  t  c  c có l  n quan t eo quy   n   

+ M  n c  p   n   n p  t t : Căn c     s   ề ng   m  n c  p   n    n  p  t 

t  của V ện k  m s t có t ẩm quyền n   ngư   c  p   n   n p  t t   ang cư trú 

 oặc l m v ệc  trong t      n 15 ng y k  từ ng y n ận  ư c    s  t    Tòa  n có 

t ẩm quyền p    mở p   n   p   t m  n v  t  ng   o   ng văn   n c o V ện k  m 

s t n ân dân c ng c p v  V ện k  m s t p    c  K  m s t v  n t am g a p   n 

  p  28   N u c n p       sung    s  t   t      n mở p   n   p t n  từ ng y n ận 

 ư c    s     sung  Sau k   ra quy t   n  m  n c  p   n   n p  t t   Tòa  n p    

g   quy t   n  c o c  n ân  t  c  c có l  n quan t eo quy   n   

+ Trư ng   p p  m n ân c  t: Trong t      n 03 ng y l m v ệc k  từ ng y 

n ận  ư c t  ng   o p  m n ân c  t   Tòa  n    ra quy t   n  t     n   n p    ra 

quy t   n    n  c   c  p   n   n p  t t   28   Sau k   ra quy t   n  m  n c  p 

  n   n p  t t   Tòa  n p    g   quy t   n  c o t ân n ân p  m n ân c  t v  t  

c  c có l  n quan t eo quy   n   

+ T     n   n t    n :  C  n   n Tòa  n      t    s  t ẩm ra quy t   n  t   

  n   n t    n   28   N   dung    n  t  c v  g   quy t   n  t     n   n t eo quy 

  n   Ngay t   có quy t   n  t     n   n t    n  C  n   n Tòa  n    ra quy t   n  

t     n   n có văn   n y u c u V ện trưởng V ện k  m s t c ng c p  T ủ trưởng c  

quan t     n   n   n  s  C ng an c p t n  c      d ện t am g a H     ng t     n  
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 n t    n    Trong t      n 07 ng y  k  từ ng y ra quy t   n  t     n   n  C  n   n 

Tòa  n    ra quy t   n  t     n   n p    ra quy t   n  t  n  lập H     ng t     n  

 n t    n  do C  n   n  oặc P ó c  n   n Tòa  n    ra quy t   n  t     n   n l m 

C ủ t c  H     ng t     n   n t    n   28   H     ng t     n   n t    n  có n  ệm 

v   quyền   n n ư: quy t   n  k   o c  v  c uẩn    c c   ều k ện   o   m c o v ệc 

thi   n   n; ra quy t   n   o n t     n   n v    o c o C  n   n Tòa  n    ra quy t 

  n  t     n   n k   ngư      k t  n k  ng  ủ   ều k ện    t     n   n  C ủ t c  H   

  ng t     n   n t    n  có quyền tr ệu tập cu c   p  c ng    c c quy t   n  có 

l  n quan  Trư ng   p  o n t     n   n t    n  t eo quy   n  t      m a k o n 1 

  ều 58 Luật t     n   n   n  s   m  lý do  o n k  ng còn t   C  n   n Tòa  n ra 

quy t   n  t     n   n y u c u H     ng t     n   n t  p t c t  c   ện v ệc t     n  

 n  Trư ng   p có s  t ay     t  n  v  n H     ng t   C  n   n Tòa  n    ra quy t 

  n  t     n   n quy t   n     sung t  n  v  n H     ng  oặc t  n  lập H     ng 

t     n   n  H     ng t     n   n t    n  t  g    t   sau k    o n t  n  n  ệm v  

của m n   

    vớ  g    quy t n ận t  t  : Trước k   t     n   n t    n   t ân n ân  oặc 

ngư       d ện   p p  p của ngư   c  p   n   n l m   n   n n ận t  t   có   c 

n ận của  y  an n ân dân c p    n   cư trú      vớ  ngư   nước ngo   t   có   c 

n ận của c  quan ngo   g ao có t ẩm quyền g   C  n   n Tòa  n      t    s  

t ẩm   C  n   n Tòa  n      t    s  t ẩm t  ng   o   ng văn   n c o ngư   có 

  n  ề ng   về v ệc c o n ận t  t    oặc k  ng c o n ận t  t     Trư ng   p ngư   

c  p   n   n l  ngư   nước ngo   t   C  n   n Tòa  n      t    s  t ẩm có tr c  

n  ệm t  ng   o   ng văn   n c o    ngo   g ao V ệt Nam    28]. 

Ngo   ra Luật t     n   n   n  s  còn quy   n  m t s  t ẩm quyền của Tòa 

 n n ư:   n  p  t c n  c o    ều 71 ;   n  p  t tr c  u t    ều 96 ; quy t   n   p 

d ng   ện p  p tư p  p    ều 110 ;   ện p  p  ưa v o trư ng g  o dư ng    ều 

124    ều 125   
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Luật t     n   n   n  s  k  ng quy   n  T ẩm quyền của Tòa  n trong v ệc 

g    quy t k   u n   trong c ng t c t     n   n   n  s   N u có k   u n     y ra t   

t  c t  C  n   n Tòa  n g    quy t k   u n   t eo quy   n  Luật k   u n    t  c o  
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Ch  ng 3 

THỰC TIỄN THỰC HIỆN THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Ở TỈNH LONG AN VÀ GIẢI PHÁP  

 ẢO ĐẢM THỰC HIỆN THẨM QUYỀN  CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

3. . Thự  ti n thự  hiện thẩm quy n  ủ  Tò   n nhân dân trong thi hành 

 n hình sự ở tỉnh Long An 

Trong t    g an 05 năm  từ năm 2010   n năm 2015  to n  ệ t  ng Tòa  n 

n ân dân 02 c p t n  Long An    t  c   ện n  ệm v   quyền   n về t     n   n 

  n  s  n ư sau  39]: 

3.1.1.                        đị   v                      

         K                                         

- Năm 2010    ra quy t   n  t     n   n   n  s  l  1 318 quy t   n   Trong 

 ó ra 1 095 quy t   n  t     n    n  p  t t ; 221 quy t   n  k  ng p    l    n  p  t 

t ; 02 quy t   n  t     n   n t    n ; 

- Năm 2011    ra quy t   n  t     n   n   n  s  l  1 624 quy t   n   Trong 

 ó    ra 1 185 quy t   n  t     n    n  p  t t ; 439 quy t   n  k  ng p    l    n  

p  t t ; 

- Năm 2012    ra quy t   n  t     n   n   n  s  l  1 527 quy t   n   Trong 

 ó ra 1 221 quy t   n  t     n    n  p  t t ; 306 quy t   n  k  ng p    l    n  p  t 

t ;  

- Năm 2013    ra quy t   n  t     n   n   n  s  l  1 563 quy t   n   Trong 

 ó ra 1 247 quy t   n  t     n    n  p  t t ; 316 quy t   n  k  ng p    l    n  p  t 

t ;  

- Năm 2014    ra quy t   n  t     n   n   n  s  l  1 707 quy t   n   Trong 

 ó ra 1 406 quy t   n  t     n    n  p  t t ; 301 quy t   n  k  ng p    l    n  p  t 

t ;  
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- Năm 2015    ra quy t   n  t     n   n   n  s  l  1 883 quy t   n   Trong 

 ó ra 1 566 quy t   n  t     n    n  p  t t ; 327 quy t   n  k  ng p    l    n  p  t 

t    

         K                                                               

- Năm 2010:    ra 115 quy t   n  ủy t  c t     n   n; 07 quy t   n   o n t   

  n   n; 01 quy t   n    n  c   c  p   n    n  p  t t ; 07 quy t   n  m  n c  p 

  n    n  p  t; 1 468 trư ng   p  ư c   t g  m  n v  10 trư ng   p  ư c  ặc     

-Năm 2011:    ra 157 quy t   n  ủy t  c t     n   n; 10 quy t   n   o n t   

  n   n; 01 quy t   n    n  c   c  p   n    n  p  t t ; 01 quy t   n  m  n c  p 

  n    n  p  t; 04 quy t   n  t m   n  c   t     n   n; 1 185 trư ng   p  ư c   t 

g  m  n v  07 trư ng   p  ư c  ặc     

-Năm 2012:    ra 21 quy t   n  ủy t  c t     n   n; 07 quy t   n   o n t   

  n   n; 08 quy t   n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t ; 1 315 trư ng   p  ư c 

  t g  m  n  

-Năm 2013:    ra 47 quy t   n  ủy t  c t     n   n; 06 quy t   n   o n t   

  n   n; 03 quy t   n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t ; 1 402 trư ng   p  ư c 

  t g  m  n  

-Năm 2014:    ra 157 quy t   n  ủy t  c t     n   n  09 quy t   n   o n t   

  n   n; 09 quy t   n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t ; 03 trư ng   p rút ng n 

t    g an t   t  c   n treo; 1 698 trư ng   p  ư c   t g  m  n  

-Năm 2015:    ra 50 quy t   n  ủy t  c t     n   n  25 quy t   n   o n t   

  n   n; 01 quy t   n  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t ; 03 trư ng   p rút ng n 

t    g an t   t  c   n treo; 1 536 trư ng   p  ư c   t g  m  n;   t g  m v  t a t  

trước t      n 335 trư ng   p  

3.1.2. Đ        k              ệ     ệ  vụ             

Qua s  l ệu t  ng k  n u tr n v  k t qu  t  c t  n trong c c   o c o t ng k t 

c ng t c   ng năm của Tòa  n n ân dân t n  Long An n  n c ung trong 05 năm 

qua  s  lư ng quy t   n  về t     n   n   n  s   quy t   n  t     n    n  p  t v  

t  c   ện c c t ẩm quyền k  c trong t     n   n   n  s  của  ệ t  ng Tòa  n n ân 
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dân 02 c p t n  Long An ng y c ng tăng  Qua c ng t c k  m tra về t     n   n   n  

s  t  c t  n v n còn m t s  sa  sót trong v ệc  p d ng c c quy   n  của p  p luật về 

t     n   n   n  s  c ủ y u n ư sau: 

V ệc ra quy t   n  t     n    n  p  t t  k  ng  úng t      n t eo quy   n  

của   ều 256    luật t  t ng   n  s  ngo   do nguy n n ân c ủ quan t   có n  ng 

nguyên n ân k  c  quan sau: Trong t  c t  n    n  n  quy t   n  của Tòa  n c p 

p úc t ẩm  oặc quy t   n  của H     ng g  m   c t ẩm  t   t ẩm t ư ng g   

k  ng   p  ng  ư c quy   n  của p  p luật  V ệc g ao n ận   n  n  quy t   n  

t ư ng r t c ậm d n   n Tòa  n c p p úc t ẩm  g  m   c t ẩm k  ng   m   o t    

  n g ao   n  n  quy t   n  trong t      n mư   ng y     vớ  Tòa  n c p p úc t ẩm 

g  m   c t ẩm c p t n   g  m   c t ẩm  t   t ẩm ở Tòa  n n ân dân t   cao v  25 

ng y     vớ  Tòa  n c p p úc t ẩm của Tòa  n n ân dân t   cao  V ệc ra quy t   n  

t     n   n   n  s   úng t      n còn p   t u c v o v ệc n ận   n  n p úc t ẩm  

quy t   n  t   t ẩm  g  m   c t ẩm n n t  c t  v ệc ra quy t   n  t     n   n   n  

s  trong c c trư ng   p n y t ư ng    c ậm tr   

Tòa  n c   ra quy t   n  t     n   n k   có c c căn c  quy   n  t     ều 255  

240 v  237    luật t  t ng   n  s   Trong t  c t  n      y ra m t s  trư ng   p 

Tòa  n c p s  t ẩm ra quy t   n  t     n   n trong k     n  n  quy t   n   ang    

kháng cáo, kháng ng   qu    n  Trong trư ng   p k  ng c o  k  ng ng   qu  t    

  n t   p    c   quy t   n  của Tòa  n c p p úc t ẩm về v ệc có c  p n ận  ay 

k  ng c  p n ận k  ng c o  k  ng ng   qu    n  

K   Tòa  n k  ng t ng   t  ư c quy t   n  t     n   n   n  p  t t  c o 

ngư      k t  n  ang t   ngo   t   l   qu n k  ng t  c   ện t ủ t c  ề ng   C ng an 

ra quy t   n  truy n   Từ  ó ngư      k t  n v n t   ngo    c ưa c  p   n   n  K   

p  t   ện ra t   t      ệu t     n   n      t t eo quy   n  t     ều 55    luật   n  

s   

K  ng t ng   t quy t   n  t     n   n   n  p  t t  c o ngư      k t  n  ang 

   t m g am trong v   n   n  s  k  c ở   a p ư ng k  c  Từ  ó d n   n ngư      
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k t  n c  p   n   ong   n  p  t t  của   n  n m  Tòa  n n ân dân      t    sau 

m  c ưa c  p   n    n  p  t t  của   n  n m  Tòa  n      t    trước   

V ệc c o ngư      k t  n  o n c  p   n    n  p  t t  k  ng  ủ   ều k ện 

 ư c  o n c  p   n   n t eo quy   n  của Ng   quy t s  01/2007/NQ-H TP ng y 

02/10/2007 của H     ng T ẩm p  n Tòa  n n ân dân t   cao n ư: p    l  lao   ng 

duy n  t trong g a   n   n u l   ện     m ng  o t   p    trong dan  m c v  có k t 

luận của  ện  v ện c p t n  trở l n  

Trong trư ng   p  o n t     n   n: T eo quy   n  của p  p luật t   Tòa án 

có n  ệm v  g   quy t   n   o n c o     n v  V ện k  m s t  C ng an c ng c p  

N u   t t      n   n  o n c  p   n    n  p  t t   t   Tòa  n ra t  ng   o c o     n 

t  p t c t     n   n n u ngư      k t  n k  ng có mặt t   c  quan C ng an  k  ng 

có lý do c  n    ng t   c  quan C ng an p     p g    ngư    ó    c  p   n    n  

p  t t   Trong k   p  p luật c ưa có quy d n  c  t   lý do c  n    ng l  n  ng lý 

do g  n n t o s  t y ng   của c  quan có t ẩm quyền  p d ng   o  ó  k   có lý do 

m  c  quan C ng an c o l  c  n    ng t   s  k  ng t  c   ện v ệc  p g    ngư      

k t  n    c  p   n    n  p  t t  v  n u k o d   có t   d n tớ    t t      ệu t     n  

 n   n  s    ều n y s  d n   n k ó k ăn c o Tòa  n t  c   ện  úng n  ệm v  của 

mình. 

    vớ  t m   n  c   c  p   n    n  p  t t : Trên t  c t  n C  n   n k  ng 

t   t eo d    ư c v ệc tr n v  c  n  quyền   a p ư ng c ng k  ng quan tâm   n 

v ệc   o c o t n  tr ng s c k  e của     n  T  c t  k    em   t   ều k ện c o t m 

  n  c   t      n l   ao n   u v  c n    p   tr c  c ng t c t     n   n có n  ệm v  

t eo d   n u   t t      n t m   n  c   t   C  n   n ký t  ng   o về v ệc t  p t c t   

  n   n    y u c u     n t  p t c t     n   n  Trư ng   p ngư      k t  n c  t trong 

g a   o n t m   n  c   t     n   n t   g a   n  của     n  oặc c  n  quyền p ư ng  

    t   tr n  ư c g ao qu n lý ngư    ư c t m   n  c   t     n   n p      o c o 

C  n   n Tòa  n    ra quy t   n  t m   n  c   v  C  n   n Tòa  n n   ngư      k t 

 n cư trú    t  Tuy n   n   t k   g a   n  của ngư      k t  n  ay c  n  quyền 

p ư ng      t   tr n   o về trư ng   p ngư      k t  n c  t n n c n p    m   g a 
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  n  của ngư      k t  n   n    c o    t về t n  tr ng  ện  của     n n u     n    

c  t t   y u c u g a   n      n n p g  y c  ng t     l m c  sở   o c o C  n   n 

Tòa  n    ra quy t   n  t m   n  c      t  Trư ng   p C  n   n Tòa  n n   ngư   

   k t  n cư trú c ng l  C  n   n Tòa  n    ra quy t   n  t     n    n  p  t t  t   

s  t uận l   trong v ệc ra quy t   n    n  c   c  p   n    n  p  t t    

Về g  m t      n c  p   n    n  p  t: T  c t  n Tòa  n   t g  m t     n   n 

căn c  tr n    s   ề ng   của c  quan t     n   n   n  s  l  tr   g am do    C ng 

an qu n lý   ề ng     ng p   u   t g  m        c   t o g am g   t   k  ng  ư c g   

c   t  t  n n Tòa  n   t g  m t eo s   ề ng   c ủ quan của c  quan t     n   n   n  

s   T eo quan    m của c úng t   t     ều n y k  ng p     p  nguy n n ân do t   

  n   n   n  s  do n  ều c  quan t     n   C  n  v  vậy v ệc   t g  m  t n  ều s  

k  ng   m   o  ư c t n  k  c  quan  

V ệc t eo d   v  qu n lý p  m n ân còn k m   ệu qu   Tr n t  c t     t n t   

tình tr ng l  sau k   ra quy t   n  t     n   n p  t t   Tòa  n  o n to n k  ng t   

   t r   ư c p  m n ân  ư c  ưa    c   t o ở  âu   ở  v  tr n c  sở t  p n ận     n  

c  quan t     n   n của    C ng an lập dan  s c      n  ra quy t   n   ưa       c   

t o t   c c tr   c   t o do m n  qu n lý tr n c  nước    n k   t  c   ện t ủ t c   t 

g  m  n  t a t   T eo quy   n  t   k o n 1   ều 238    luật T  t ng   n  s  v  

T  ng tư l  n ng n  s  04-89/TTLN ng y 15/8/1989 g  a Tòa  n n ân dân t   cao-

K  m s t n ân dân t   cao-   n   v  t   v ệc   t g  m t      n t     n   n do Tòa 

 n n ân dân c p t n  n   ngư      k t  n c  p   n    n  p  t t  căn c  v o    s   ề 

ng   của Tr   qu n lý v  c   t o p  m n ân  m  có t   Tòa  n  V ện k  m s t n   

n y  o n to n k  ng t      t  ư c     n n y    c  p   n  ng   m c  n  c c ng  a 

v  k  c do Tòa  n n      tuy n  n  oặc ra quy t   n  t     n   n    ng t    luật 

c ng k  ng quy   n  g     n sao quy t   n  g  m  n  t a t  c o c c Tòa  n  V ện 

k  m s t n   n y    t  

Tòa  n n ân dân t   cao c n quy   n  về tr n  t  t ủ t c   t g  m t     n   n  

quy   n     u m u v  quy   n  t ẩm quyền của Tòa  n  ư c quyền   c m n  k  m 

tra t  c t  n  ng trư ng   p  ư c  ề ng     t g  m  Từ  ó l m c o c ng t c   t 
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g  m  ư c c ặt c    c  n    c v   úng quy   n  của p  p luật  tr n  t n  tr ng   t 

g  m t   u k  c  quan  c ưa   m   o c ng   ng    

P  p luật quy   n  Tòa  n n       n c  p   n   n có quyền   t g  m t     n  

 n v  c   có Tòa  n n       n c  p   n   n mớ     t r  qu  tr n  c   t o của     n v  

v n  ề k  m s t trong t     n   n   n  s  của V ện k  m s t n       n c  p   n  

c ng n ư c ng    quy t   n  c  p n ận g  m  n  ư c t uận t ện   n  Tòa  n ra 

quy t   n  g  m t     n   n   n  s  có ng  a v  g   quy t   n  c o Tòa  n    ra 

quy t   n  t     n   n   n  s     t eo d   lưu    s  t     n   n   n  s   N u Tòa 

 n ra quy t   n  t     n   n   n  s  c ng l  Tòa  n n       n c  p   n   n v  ra 

quy t   n    t g  m  n t     ều k ện t eo d   t     n   n s    m   o   n  Tuy 

n   n  t  c t  Tòa  n k  ng t      t r      n c  p   n   n n ư t   n o   ây l   ều 

k  ng p     p v    n v  có t ẩm quyền ra quy t   n  g  m  n  o n to n k  ng 

 ư c quy   n  về v ệc t eo d       n trong qu  tr n  t     n   n  ay n ận  ư c   o 

c o của c  quan t     n   n về v ệc c  p   n   n của     n    ng t    n u     n có 

s  t ay     n   c  p   n   n t   s  d n   n k ó k ăn   n v ệc t eo d   về t     n  

 n   n  s   Từ n  ng   t cập tr n d n   n Tòa  n ra quy t   n  t     n   n  o n 

to n k  ng    t  ư c qu  tr n      n c  p   n   n n ư t   n o   ư c   t g  m m y 

l n v    t g  m n ư t   n o  ay     o n t  n  v ệc c  p   n   n  ay c ưa  K  ng 

   t  ư c quy t   n  t     n   n Tòa  n     an   n   ư c t  c   ện   n m c    

n o    ều n y t     ện s  p      p g  a c c c  quan trong qu  tr n  qu n lý c ng 

t c t     n   n   n  s  c ưa  ư c n  p n  ng do c ưa có quy   n   r ng  u c tr c  

n  ệm  

Trong v ệc ra quy t   n  m  n c  p   n    n  p  t: M  n l  v ệc k  ng  u c 

ngư   c  p   n    n  p  t    tuy n p    t     n   n  C  quan t     n    n  p  t t  

lập    s  m  n v  p    có  ề ng   của V ện trưởng V ện k  m s t c ng c p  P  p 

luật quy   n  ngư    ang c  p   n    n  p  t t   c   t o k  ng g am g    c m cư 

trú  oặc qu n c   n u    c ưa c  p   n    n  p  t n u có  ủ   ều k ện t eo quy 

  n  t   k o n 1  2  3 v  5   ều 57 của    luật   n  s  t    ư c Tòa  n  em   t 

m  n c  p   n  to n      n  p  t  P  p luật quy   n  m  n c  p   n    n  p  t 
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trong trư ng   p t m   n  c   t     n   n  m  n c  p   n  m t p  n t ền p  t còn 

l   t eo quy   n   Ngo   ra  còn có trư ng   p m  n c  p   n    n  p  t do   n  n 

  t t      ệu t     n   Tuy n   n  p  p luật c ưa có s  quy   n  c  t   v  t y t eo 

lo   t   p  m có t n  c  t nguy    m k  c n au      vớ  t    âm p  m an n n  qu c 

g a v  c c t   p    o    òa   n      ư c quy   n  t   c ư ng XI v  c ư ng XXIV 

của    luật   n  s  năm 2009 t   k  ng  p d ng t      ệu t     n   n   

Tòa  n   t m  n     vớ  ngư      k t  n c ưa c  p   n  p  n n o về   n  

p  t do  ó   ều k ện   t m  n l  c ặt c   v  lý do m  n  úng quy   n  của p  p 

luật  N ư ngư      k t  n lập c ng lớn v  m c  ện     m ng  o    n  p  t k  ng 

còn nguy    m c o           n  p  t Tòa  n tuy n l  c   t o k  ng g am g    oặc t  

có t      n  Tuy n   n  t  u c   n o l  lập c ng lớn v  k  ng còn nguy    m c o 

       t   p  p luật c ưa quy   n  c  t   v    ện nay k  ng có m t t  u c   n o    

l m c  sở p  p lý v ng c  c      c   n  v  c  quan n o có t ẩm quyền trong v ệc 

  c   n  t  u c   tr n   o vậy  c n có quy   n  căn c      em l    n  v   ó k  ng 

còn nguy hi m c o         ay n ư t   n o l  lập c ng lớn  Trong qu  tr n  t  c 

  ện  Tòa  n d ng c m từ t a t  trước   n  ay m  n c  p   n    n  p  t  trư ng 

  p     n    c  p   n  m t p  n   n  p  t  n ưng   n c  t  úng ng  a l  g  m 

c  p   n    n  p  t t  v  t    g an c  p   n    n  p  t     ong v  m  n c    p 

d ng trong trư ng   p ngư   c  p   n   n c ưa c  p   n   ay  ang  ư c t m   n  

c   c  p   n     n c n   ó  V ện k  m s t có t ẩm quyền trong v ệc g  m s t t   

  n   n n ưng p  p luật k  ng quy   n  V ện k  m s t có ng  a v    o c o k t qu  

g  m s t    Tòa  n l m c  sở c o v ệc   t m  n  ay g  m   o vậy  Tòa  n   t m  n 

c ng g  m t    o n to n mang t n  c ủ quan tr n c  sở    s  của c  quan qu n lý 

t     n   n   n  s      ây d ng  T eo quan    m c  n ân t   c n có s  quy   n  c  

t     n va  trò của c  quan qu n lý t     n   n   n  s      vớ  c  quan có t ẩm 

quyền ra quy t   n  t     n   n   n  s       

    vớ  t     n   n treo  c   t o k  ng g am g  : Trư ng   p     n c   có m t 

  a c   t ư ng trú duy n  t v   ư c  ưởng  n treo  c   t o k  ng g am g      n g a  

 o n t     n   n t       n         a p ư ng m  k  ng r  n   cư trú mớ  n n k  ng 
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t   t ng   t quy t   n  t     n   n  ư c v  c ng k  ng t   ủy t  c t     n   n m  

c ng k  ng t   y u c u truy n   ư c n n d n   n     n k  ng t     n   n  P  p 

luật c ưa quy   n     lý trư ng   p n y t u c t ẩm quyền của c  quan  t  c  c 

n o  

  n c n   ó t eo quy   n  của p  p luật về t     n   n   n  s  t   Tòa  n 

n ân dân p    t  c   ện r t n  ều c ng v ệc: từ v ệc lập    s   ra c c lo   quy t   n  

t     n   n   n  s   n ận ủy t  c t     n   n   n  s  Tòa  n k  c c uy n   n  g   

quy t   n  c  n ân  c  quan  t  c  c có l  n quan  r t m t n  ều t    g an  trong 

k      m y t  c   ện c ng t c n y qu   t  c p t n  có 02 c n     c p  uyện có 01 

T ư ký vừa l m n  ệm v  T ư ký Tòa  n l   k  m n  ệm c ng t c t     n   n   n  

s     t am mưu  g úp v ệc c o C  n   n  C c c n    p   tr c  c ng t c t     n   n 

  n  s  từ trước   n nay c ưa  ư c Tòa  n n ân dân t   cao tập  u n c uy n sâu về 

ng  ệp v  t     n   n   n  s   H ng năm     vớ  Tòa  n t n  Long An p    ng   n 

c u   em   t g  m t      n c  p   n    n  p  t t  c o   ng ng n p  m n ân t   02 

Tr   g am t u c T ng c c VIII-   C ng an  óng tr n   a   n t n  Long An l  Tr   

g am T  n  Hòa v  Tr   g am Long Hòa    ều n y c ng    gây  p l c lớn c o c c 

c n    p   tr c  c ng t c t     n   n   n  s  t   Tòa  n n ân dân t n  Long An  

3. . Nh ng   t  ập  hạn  h  trong thự  ti n thự  hiện thẩm quy n  ủ  

Tò   n nhân dân trong thi hành  n hình sự 

3.2.1. N           p   ạ      

T     n   n   n  s  l  m t qu  tr n  k  ng t   t   u trong v ệc  ưa   n  n  

quy t   n  của Tòa  n có   ệu l c p  p luật  ư c t  c t    Tuy n   n  v ệc p  p luật 

  ện   n  quy   n  về n  ệm v   quyền   n của Tòa  n n ân dân trong c ng t c t   

  n   n   n  s  ở nước ta còn n  ều   t cập  c ưa   p lý vớ  t  n tr n  c   c c  tư 

p  p v  c  c năng của Tòa  n n ân dân  H  n p  p  Luật t  c  c Tòa  n n ân dân 

nước ta quy   n  Tòa  n l  c  quan duy n  t có c  c năng   t     ngo   c  c năng 

  t    t   p  p luật nước ta k  ng quy   n  c  c năng k  c của Tòa  n  N ư vậy  

 o t   ng của Tòa  n l   o t   ng   t    v  g    quy t n  ng v n  ề k  c l  n quan 

tr c t  p tớ  p  n quy t của Tòa  n trong   t    v   n   
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  n c n   ó l  m t g a   o n của t  t ng   n  s    o t   ng   t    của Tòa 

 n n ân dân   t   u từ k   n ận    s  v   n   n  s  t eo C o tr ng truy t  của V ện 

k  m s t n ân dân v  k t t úc k     n  n  quy t   n  của Tòa  n có   ệu l c t   

  n   N ư vậy    t về mặt lý luận k  từ k     n  n  quy t   n    n  s  của Tòa  n 

có   ệu l c t     n  t   Tòa  n k  ng còn có t ẩm quyền về c c  o t   ng tr c t  p 

   t     n   n quy t   n   ó  Tuy n   n  qu  tr n  t  t ng có t    ư c  ủy    v  

p  c     l     ng quy t   n  g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm của Tòa  n có t ẩm 

quyền  V ệc g ao c o Tòa  n n ân dân m t p  n c  c năng tr c t  p t     n   n s  

có t c   ng n  t   n    n p  n quy t của Tòa  n   n   ưởng   n nguy n t c   c 

lập   t    của Tòa  n n ư: n u Tòa  n l  c  quan tr c t  p t     n    n  p  t t  

  n   tr c t  p t eo d   ngư      p  t t   ư c  ưởng  n treo t   Tòa  n s  k ó v  tư  

k  c  quan k   quy t   n    n  p  t  ó     vớ     c o;  ở  v  sau p  n quy t s  l  

n  ệm v  t     n   n m  Tòa  n p    t  c   ện  

N ư    n u tr n t     n   n   n  s  tuy có m   quan  ệ c ặt c   vớ  c c g a  

 o n t  t ng   n  s  trước  ó n ưng về   n c  t v n l   o t   ng có t n   ặc t   l  

t  c   ện   n  n  quy t   n  của Tòa  n n ân dân    có   ệu l c p  p luật tr n t  c 

t  n   o  ó  có t   k t luận r ng  t     n   n   n  s  l   o t   ng có t n    n  

c  n -tư p  p  43  tr 13    ở  l  c c m   quan  ệ p  t s n  trong qu  tr n  t     n  

 n   n  s  mang t n  c  t mện  lện    n  c  n   t n  c  p   n  r  n t   n l  t n  

t  t ng   

T eo quy   n  của p  p luật   ện   n   Tòa  n t  c   ện c c n  ệm v  ra c c 

quy t   n  t     n   n  còn v ệc t     n  c c   n  n  quy t   n  có   ệu l c p  p 

luật của To   n do c c c  quan  t  c  c k  c  C  quan C ng an  c  n  quyền c c 

c p   t  c   ện  Tuy n   n  k t qu  t     n   n tr n t  c t  t   n o t   To   n 

n ân dân  n  t l  Tòa  n    ra   n  n  quy t   n   ư c t     n  l   k  ng  ề  ư c 

   t  V  vậy  Tòa  n n ân dân k  ng  ề c  u tr c  n  ệm g  về p  n quy t v  c ng 

k ó có t     n  g    ư c   ệu qu  p  n quy t của m n     rút k n  ng  ệm c o 

c ng t c   t    của m n  góp p  n nâng cao   ệu qu   o t   ng tư p  p   n  s   

N ư vậy  có t   nó   m   quan  ệ g  a Tòa  n  c  quan ra p  n quy t v  ra quy t 
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  n  t     n   vớ  c  quan t     n   n   n  s  k   l ng lẻo  t   u s  p      p  g  m 

s t c n t   t    nâng cao c  t lư ng    ệu qu  c ng t c   t    c ng n ư t     n   n  

T eo quy   n  của p  p luật   ện   n  t   Tòa  n p    c  u r t n  ều tr c  

n  ệm trong c ng t c t     n   n   n  s   Tuy n   n     n c    c  c u t  c  c    

m y t  c   ện c ng t c n y của Tòa  n n ân dân c ưa   m   o  c ưa có quy   n  

p òng   an c uy n tr c  v  n  ệm v   quyền   n c  t   m  c   mớ  dừng l   ở quy 

  n  về t ẩm quyền của C  n   n v  m t s  t ủ t c c ung  

  K   Tòa  n   t g  m t      n  oặc m  n c  p   n    n  p  t  m t t  n  

v  n của Tòa  n tr n    y v n  ề c n  ư c  em   t      d ện V ện k  m s t p  t 

   u ý k  n  Tòa  n ra quy t   n  c  p n ận  oặc   c  ề ng   g  m t      n  m  n 

c  p   n    n  p  t  oặc rút ng n t    g an t   t  c   25  t   Luật k  ng quy   n  

v ệc t  o luận  ay     ý v     u quy t n ư t   n o  T  c t  do T ư ký tr n    y n   

dung  V ện k  m s t p  t    u quan    m v  H     ng quy t   n   Từ  ó  v ệc   t 

g  m c ưa  ư c c ú tr ng v  c ưa mang t n  k  c  quan l m c o va  trò của H   

  ng   t g  m      n c    c ưa  ư c   n  g   t m quan tr ng của v ệc   t g  m     

3.2.2.N   ê                       p   ạ      

Xu t p  t từ n  ng quan    m k  ng g  ng n au về t ẩm quyền của Tòa  n 

n ân dân trong t     n   n   n  s   Có quan    m c o r ng t     n   n   n  s  

k  ng p    l  c ng v ệc c ủ y u của Tòa  n m   ó c   l  n  ng c ng v ệc có l  n 

quan   n Tòa  n; có quan    m c o r ng t     n   n   n  s  l  c ng v ệc c ung của 

n  ều c  quan; có quan    m l   c o r ng t     n   n   n  s  l  m t trong n  ng 

c ng v ệc c ủ y u của Tòa  n v      ư c quy   n  trong    luật t  t ng   n  s   

Luật t     n   n   n  s    

C c văn   n quy p  m p  p luật   ện nay l  n quan   n t     n   n   n  s  

k  ng quy   n  c  quan n o có t ẩm quyền cao n  t trong t     n   n   o  ó m   

quan    m tr n  ều có t   lập luận r  ng      o vệ quan    m của m n   T  c t  n 

t   m t   n  n  quy t   n    n  s  có t   có n  ều    c o  có n  ều lo     n  p  t 

 ư c  p d ng  n  ều   n  p  t    sung k  c n au n n do n  ều c  quan t     n   

P  p luật   ện nay v n  em t     n   n l  m t g a   o n của t  t ng   n  s  n n 
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quy   n  về t ẩm quyền về t     n   n   n  s  của Tòa  n trong    luật t  t ng 

  n  s   Trong k    ó  m   quan  ệ g  a Tòa  n v  c c c  quan t     n   n l   c ưa 

 ư c quy   n  r  r ng    Tòa  n có t   g  m s t   ệu qu   o t   ng t     n   n  t c 

t     n  p  n quy t m  Tòa  n  an   n   N ư    n u tr n do t   u t  ng n  t về c  

sở lý luận d n   n t   u t  ng n  t trong lập p  p     n   ưởng   n   ệu qu   o t 

  ng t     n   n   n  s  v   n   ưởng   n c c  o t   ng tư p  p k  c  n  t l   o t 

  ng   t    của Tòa  n n ân dân  

N ư    n u ở p  n   t cập    n c    v ệc   m   o   ều k ện về    m y l m 

c ng t c t     n   n   n  s  t   Tòa  n n ân dân c ưa tư ng   ng vớ  s  lư ng  

t n  c  t c ng v ệc; k  ng  ư c t  c  c t  n  p òng   an r  ng   ệt  c uy n tr c  

m  c   p ân c ng v   T ư ký  T ẩm tra v  n  c uy n v  n   trong m   Tòa  n k  m 

n  ệm v  t ư ng k  ng  n   n  n n c ưa có c uy n m n sâu  k  ng  ư c     

dư ng k  n t  c ng  ệp v   k  năng về c ng t c t     n   n   n  s  n n    t o ra  p 

l c  sa  sót  So s n  g  a T ẩm p  n g    quy t  n   n  s  s  t ẩm t   Tòa  n m   

c p vớ  s  lư ng c ng c  c l m c ng t c t     n   n   n  s  t   có s  k  c   ệt r t 

  ng k    o  ó  s  lư ng c n     c ng c  c l m c ng t c t     n   n   n  s  k  ng 

tư ng   ng vớ  k    lư ng c ng v ệc  ư c g ao  P  p luật   ện   n  quy   n  c ưa 

c ặt c   t ủ t c  an   n  quy t   n  t     n   n   n  s  m  mớ  c   quy   n  mang 

t n  c  t c ung c ung  Trong t      n   y ng y  k  từ ng y   n  n  quy t   n  s  

t ẩm có   ệu l c p  p luật  oặc k  từ ng y n ận  ư c   n  n  quy t   n  p úc 

t ẩm  quy t   n  g  m   c t ẩm  quy t   n  t   t ẩm  C  n   n Tòa  n       s  

t ẩm p    ra quy t   n  t     n   n  oặc ủy t  c c o Tòa  n k  c c ng c p ra quy t 

  n  t     n   n  25   T ẩm quyền  an   n  quy t   n  t     n    n  n  quy t   n  

  n  s     có   ệu l c p  p luật t u c về C  n   n Tòa  n n ưng vớ    ều k ện n u 

tr n t   k  ng t   tr c  k    n  ng sa  sót v  c n có c  c   k  c p  c n  ng sa  sót 

 ó  Tuy n   n    ện nay p  p luật k  ng quy   n  m t c c  c ặt c   t ủ t c   t l   

quy t   n  t     n    n  n  quy t   n  của Tòa  n m  t   m   c p Tòa  n t   ề ra 

c c  k  c p  c k   p  t   ện sa  sót  oặc có k  n ng   của V ện k  m s t n ân dân  

P  p luật quy   n  Tòa  n l  c  quan duy n  t có t ẩm quyền   t      an   n  
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quy t   n  t     n   n   n  s  n ưng k  ng quy   n  Tòa  n có t ẩm quyền k  m 

tra  g  m s t v ệc t     n    n  n  quy t   n  của Tòa  n n ư t   n o trong t  c 

t  n  

3.3. Một số ki n nghị  ảo  ảm thự  hiện thẩm quy n  ủ  Tò   n nhân 

dân trong thi hành  n hình sự 

3.3.1. Q    đ    v  v                                                     

Tr n c  sở ng   n c u quan    m lý luận về  o t   ng t     n   n  c c quy 

  n  của p  p luật  tr n c  sở   n  g   t  c t  n t  c   ện t ẩm quyền của Tòa  n 

n ân dân trong t     n   n   n  s  t  y r ng t     n   n   n  s  l    ện p  p mang 

t n  quyền l c n   nước n  m t  c   ện   n  n  quy t   n    n  s  của Tòa  n    

có   ệu l c p  p luật tr n t  c t  n  Ho t   ng t  t ng   n  s     c  m d t k     n 

 n  quy t   n     có   ệu l c p  p luật n n v ệc t     n   n k  ng p    l  m t g a  

 o n cu   c ng của  o t   ng t  t ng m  c   l   o t   ng c  p   n    ư c   m   o 

t  c   ện   ng    m y cư ng c   n   nước n ư C  quan t     n   n   n  s  của 

C ng an   y  an n ân dân c p       Về mặt lý luận k  từ k     n  n  quy t   n  

  n  s  có   ệu l c p  p luật t   Tòa  n k  ng còn có t ẩm quyền về c c  o t   ng 

t     n    n  n  quy t   n   ó; c   trong trư ng   p  ặc   ệt t   qu  tr n  t  t ng có 

t    ư c  ủy    v  p  c     l     ng quy t   n  g  m   c t ẩm  oặc t   t ẩm của 

Tòa  n có t ẩm quyền  

  ều 127 H  n p  p   ện   n  của nước ta    quy   n  Tòa  n l  c  quan   t 

   của nước C ng  òa        c ủ ng  a V ệt Nam   ây l  văn   n có g   tr  p  p lý 

cao n  t n n c c văn   n quy p  m p  p luật dướ  H  n p  p p    tuân t ủ quy 

  n  n y  H n n a  t eo Luật t     n   n dân s  t   Tòa  n c   g     n  n  quy t 

  n  c o c  quan t     n   n dân s  có t ẩm quyền    c  quan n y ra quy t   n  t   

  n   n n n p  p luật   ện   n  quy   n  t ẩm quyền  c  c năng tr c t  p của Tòa 

 n trong t     n   n   n  s  l  c ưa p     p  k  ng   ng    vớ  c c Luật k  c  

Tuy n   n  m t trong n  ng nguy n t c quan tr ng của  o t   ng tư p  p l  ngo   

m t s  t ẩm quyền ngo   lệ n  m t  c   ện c  n  s c  n ân   o của n   nước  ư c 

g ao c o C ủ t c  nước n ư: ân g  m   n  p  t t    n            ặc    t   k  ng c  
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n ân  t  c  c n o có t ẩm quyền t ay     p  n quy t của Tòa  n m  c   có Tòa  n 

mớ  có t ẩm quyền t ay     p  n quy t của m n  d a tr n n  ng căn c  t eo quy 

  n  của p  p luật trong c c trư ng   p: m  n  g  m t      n c  p   n    n  p  t; 

rút ng n t    g an t   t  c   n treo; m  n c  p   n    n  p  t t ền t eo  ề ng   của 

của c  quan tr c t  p t     n   n   óa  n t c  l    p lý v  Tòa  n c   t eo d    g  m 

s t k t qu  t     n   n n  m   c   n  t n    ệu qu  của   n  p  t    ện p  p tr c  

n  ệm   n  s      p d ng    tr n c  sở  ó có s  rút k n  ng  ệm      ều c  n    p 

lý  ư ng l     t    của m n   

3.3.2.          p  p 

         H          B    ậ                  

Trước  ây  k   c ưa có Luật t     n   n   n  s  v  c  quan t     n   n   n  

s  t u c C ng an c ưa  ư c t  n  lập v  tư duy  em t     n   n   n  s  l  m t 

g a   o n t  t ng v       m   o căn c  p  p lý của v ệc t     n    n  n  quy t   n  

n n    luật t  t ng   n  s  quy   n  m t C ư ng về t   t  n   n   n  s  v  g ao 

c o Tòa  n có t ẩm quyền ra c c quy t   n  t     n   n   n  s ;    luật   n  s  

năm 2015 mặc d  có n  ều c   t  n n ưng t   p  n t   năm v n còn quy   n  về t   

  n   n   n  s   Tr n c  sở   n  g      c   n   úng v  tr   va  trò của Tòa  n n ân 

dân trong t     n   n   n  s  n ư t c g       n u tr n t   c n  o n t  ện    luật t  

t ng   n  s  n ư sau: 

- T     n   n   n  s  k  ng p    l  m t g a   o n t  t ng   n  s   k  ng có 

v ệc t u t ập    n  g   c  ng c   k  ng có n  ệm v    c   n  t   p  m v  ngư   

p  m t      n g  n g a   o n n y c   l  t     n  p  n quy t của Tòa  n    có   ệu 

l c p  p luật  C c t ủ t c t     n   n k  ng p    t ủ t c t  t ng m  mang t n    n  

c  n - tư p  p   ư c   ều c  n   ở  luật t     n   n   n  s   luật t     n   n dân s   

Trong   ều k ện   ện nay    có Luật t     n   n   n  s   Luật t     n   n dân s     

  ều c  n  t t c  c c quan  ệ p  t s n  trong t     n   n v  t eo t ủ t c   n  c  n -

tư p  p  t   n n  ưa P  n t     n   n ra k       luật T  t ng   n  s  v  c uy n 

sang Luật t     n   n   n  s       o   m tr n  c  ng c  o  tr ng lặp k  ng c n 

t   t  
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- C   quy   n  về   n  n  quy t   n   ư c  ưa ra t     n      c c quy   n  

g ao c o Tòa  n ra quy t   n  t     n   n   n  s   C   g   l   c c quy   n  về t ẩm 

quyền   t  quy t   n  của Tòa  n n ư: t     n    n  p  t c n  c o  m  n  g  m t    

  n c  p   n    n  p  t; rút ng n t    g an t   t  c   n treo; m  n c  p   n    n  

p  t t ền   óa  n t c  n ưng c n nâng cao va  trò c ủ   ng của c  quan t     n   n   

         H          L ậ                       

- Quy   n  to n     o t   ng t     n   n   n  s  c o c  quan c uy n tr c  l  

T ng c c c n  s t t     n   n   n  s  v     tr  tư p  p t u c    C ng an qu n lý  

t  c  c t  c   ện v  p ân c ng n  ệm v  t eo t ẩm quyền   n  c  n   dướ  T ng 

c c có c c C c t     n   n   n  s  l m n  ệm v  từ g a   o n ra quy t   n  t     n  

 n  ủy t  c   n qu n lý v  c      g am g      từ  ó có s  qu n lý  t eo d   v  

tr n  t  t ủ t c  ư c c ặt c     n  Tuy n   n       m   o s  g  m s t t   c n có s  

quy   n  v   trò g  m s t của V ện k  m s t trong c ng t c t     n   n   n  s     

p     p vớ  c  c năng  n  ệm v     p  ng y u c u c   c c  tư p  p  

-    sung c c quy   n  về tr n  t   t ủ t c  t ẩm quyền trong t     n   n   n  

s  m     luật t  t ng   n  s  c uy n sang n ư    n u tr n  

-    sung c c quy   n  nâng cao va  trò của Tòa  n n ân dân trong v ệc t eo 

d    g  m s t k t qu  c  p   n    n  p  t của ngư      k t  n  

-    sung quy   n  tr c  n  ệm của c c c  quan t     n   n p    t  ng   o 

  ng văn   n c o Tòa  n n ân dân      t    s  t ẩm qu  tr n  t  c  c t     n    n 

 n  quy t   n    n  s     có   ệu l c p  p luật của Tòa  n; k t qu  c  p   n    n  

p  t của ngư      k t  n  

                            

Tòa  n n ân dân t   cao c ng n ư c  quan  an   n  p  p luật c n có s  r  

so t  ng   n c u c c văn   n   ướng d n dướ  luật có l  n quan   n t     n   n   n  

s     k p t    s a         sung v   ưa c c quy   n  c  t   n y v o Luật t     n   n 

  n  s   tr n  trư ng   p văn   n dướ  luật quy   n    ướng d n về t     n   n 

  n  s  do n  ều c  quan  an   n  n n k  ng   ng    về n   dung  k ó  p d ng 

trong t  c t  n  
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   Tòa  n n ân dân có t   t  c   ện   ệu qu  t ẩm quyền của m n  trong t   

  n   n   n  s  t   t   m   Tòa  n c n tăng cư ng    n c   C uy n v  n  t ậm c   

l  T ẩm p  n c uy n tr c     t am mưu  g úp C  n   n t eo d    t  c   ện c c 

n  ệm v   quyền   n của Tòa  n l  n quan   n c ng t c t     n   n   n  s     n 

c n   ó  t   c c c  quan t     n   n   n  s  c n có quy   n  về   ều k ện  tr n      

năng l c của c n    l m c ng t c t     n   n   n  s     ều n y c ng n  m   m   o 

s    ng     tư ng quan về mặt t  c  c g  a c  quan t     n   n   n  s  v  c  quan 

t     n   n dân s   
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KẾT LUẬN 

Ng   n c u n  ng v n  ề lý luận v  t  c t  n về t ẩm quyền của Tòa  n n ân 

dân trong t     n   n   n  s    p  ng y u c u c   c c  tư p  p l  n  ng v n  ề r t 

p  c t p   t tr n c c p ư ng d ện lý luận  k oa   c  luật   c v  t  c t  n  Vớ  k   

năng có   n    c v  n    ng   n c u  ề t   v    t  ư c m t s  k t qu  n  t   n   

1  Trong k oa   c p  p lý   ện nay  còn có n  ều quan    m k  c n au về 

k    n ệm    n c  t của t     n   n   n  s   Có ý k  n c o r ng  t     n   n l  m t 

g a   o n của qu  tr n  t  t ng  d  n ra ngay sau qu  tr n    t      ư c quy   n  

trong    luật T  t ng   n  s   T     n   n l   o t   ng   o vệ p  p luật  p     p 

vớ   o t   ng của t  t ng tư p  p  Tuy n   n  c ng có ý k  n c o r ng  t     n   n 

l  m t  o t   ng   n  c  n  - tư p  p  có n  ng n t  ặc t   r  ng k  c vớ   o t 

  ng t  t ng tư p  p  V ệc   c   n  t     n   n l  g a   o n t  t ng  ay l   o t 

  ng   n  c  n -tư p  p có ý ng  a l m s ng t    n c  t t     n   n  Tuy n   n  từ 

n ận t  c   n c  t của quy tr n    o t   ng t     n   n  c c quan    m  ều t ừa 

n ận r ng  t     n   n tuy có quan  ệ c ặt c   vớ  c c g a   o n t  t ng d  n ra 

trước  ó n ưng v n l  m t  o t   ng  ặc t   có t n  r  ng   ệt  Ho t   ng t     n  

 n   n  s  l  g a   o n t  p ngay sau  o t   ng   t    của Tòa  n  n  m   o   m 

c o   n  n  quy t   n  của Tòa  n    có   ệu l c p     ư c t     n  ng   m c  n   

t n  c  p   n  có ý ng  a c ủ   o v  t ủ t c t     n  m  k  ng có t n  t  t ng  T   

  n   n l  m t  o t   ng mang t n    n  c  n -tư p  p tuân t eo n  ng nguy n t c 

k  ng g  ng c c nguy n t c c     o  o t   ng t  t ng   n  s   X c   n   úng   n 

c  t t     n   n có ý ng  a quan tr ng tr n n  ều p ư ng d ện   ặc   ệt l  t o ra c  

c   qu n lý  m    n  t  c  c v  t ẩm quyền t     n   n p     p  

2  T ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong t     n   n   n  s   ư c quy   n  

trong Luật t  t ng   n  s  v  Luật t     n   n   n  s   Về c    n  Luật v  c c văn 

  n  ướng d n t     n  về t     n   n   n  s     quy   n  m t c c  k    qu t c ng 

t c t     n   n   n  s   quy   n  t ẩm quyền của c c c  quan trong t     n   n  s  

p      p trong t     n   n  Luật t     n   n  ư c  an   n  t     ện s  quan tâm 

của N   nước về c ng t c t     n   n v  s   o n t  ện của p  p luật ng y t t   n  
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 ó l     m t  n    trong s  qu n lý của N   nước về công tác thi hành án trong 

n  ng năm qua  

  n c n  s  t  n    của quy   n  p  p luật về t ẩm quyền của Tòa  n trong 

t     n   n   n  s   t   qua t  c t  n v n còn n  ng   t cập v  t   u sót  c ưa p   

  p n ư    tr n    y trong luận văn n y   o vậy n   l m luật c n có s  quan tâm 

    o n t  ện   n về c ng t c t     n   n   n  s   c n   c   n   úng   n c  t t   

  n   n   n  s  v  v  tr   va  trò  c  c năng H  n   n  của Tòa  n    từ  ó có quy 

  n  c ặt c    k oa   c  p ân   ệt r    n về t ẩm quyền trong t  t ng   n  s  v  

t ẩm quyền t     n   qu n lý trong t     n   n   n  s   

3  Luận văn    k    qu t t  n tr n  c   c c  tư p  p n  t l  về t     n   n 

  n  s  ở nước ta; p ân t c  n  ng n   dung c    n về t ẩm quyền v   o t   ng 

của Tòa  n n ân dân trong t     n   n   n  s    em   t n  ng    m mớ  về t     n  

 n qua n  ng l n s a         sung   an   n  c c văn   n quy p  m p  p luật l  n 

quan   n t     n   n   n  s     n c n   ó luận văn c ng    n u ra n  ng t n t    

  n c   của p  p luật c ng n ư t  c t  n về t ẩm quyền của Tòa  n n ân dân trong 

t     n   n   n  s   

4  Tr n c  sở ng   n c u lý luận    n  g   t  c t  n  Luận văn  ưa ra n  ng 

k  n ng   về mặt n ận t  c lý luận về va  trò của Tòa  n n ân dân trong t     n   n 

  n  s   về  o n t  ện p  p luật v  về t  c  c n  m   o   m   ệu qu  c ng t c t   

  n   n    p  ng y u c u c   c c  tư p  p trong t n    n    ện nay /   
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